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Phần mở đầu

TỔNG QUAN QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH

Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 25/8/2009. Từ đó đến nay, các nội dung cơ bản của Quy hoạch đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện theo lộ trình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số nội dung không còn phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, một số chỉ tiêu phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đạt và vượt chỉ tiêu quy hoạch; một số chỉ tiêu cần phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế và đến năm 2020. Trong đó, bao gồm 11/29 chỉ tiêu chưa đạt; 12/29 chỉ tiêu đạt và 06/29 chỉ tiêu vượt chỉ tiêu quy hoạch.
Bên cạnh đó, thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin được ban hành như: Luật Bưu chính, Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện, Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Quyết định 1755/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông, Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020,… Do đó, Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 chưa đầy đủ về nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ, một số nội dung không còn phù hợp với chiến lược, chính sách phát triển mới của quốc gia và của ngành. 
Phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đúng định hướng, thống nhất và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tạo điều kiện thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn tỉnh thì việc điều chỉnh quy hoạch bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 là cần thiết.

Phần thứ nhất
HIỆN TRẠNG BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
I. HIỆN TRẠNG BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG 

1. Bưu chính

1.1. Mạng bưu chính

1.1.1. Hệ thống điểm phục vụ

Toàn tỉnh có 134 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, trong đó: 16 bưu cục; 92/130 xã, phường, thị trấn có điểm BĐ-VHX (chiếm 70,7%); 26 thùng thư công cộng độc lập; 92/130 xã, phường, thị trấn và 10/10 huyện, thị, thành phố có báo đến trong ngày. Bán kính phục vụ bình quân 4,76 km/1 điểm phục vụ; số dân được phục vụ là 4.088 người/1 điểm phục vụ.

Chỉ tiêu số dân phục vụ bình quân/điểm phục vụ đạt so với chỉ tiêu quốc gia, bán kính phục vụ bình quan cao hơn so với trung trình cả nước (bán kính phục vụ bình quân 2,84 km/điểm và số dân phục vụ bình quân 6.817 người/điểm). 

1.1.2. Mạng vận chuyển bưu chính

a) Mạng vận chuyển bưu chính của Bưu điện tỉnh

Mạng vận chuyển của Bưu điện tỉnh phân thành các cấp đường thư:

- Đường thư cấp I: Điện Biên - Hà Nội - Điện Biên 

- Đường thư cấp II: Bưu điện tỉnh Điện Biên quản lý và khai thác gồm 6 tuyến đường thư chính, phương tiện di chuyển chính là ôtô, với tổng chiều dài khoảng 1.230 km.

- Đường thư cấp III (nội thành, nội thị, nội huyện): Phục vụ việc chuyển phát thư báo đến các điểm BĐ-VHX và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đường thư cấp 3 gồm 54 tuyến đường thư, với tần suất trung bình 1 chuyến/ngày, phương tiện di chuyển chủ yếu là xe máy, với tổng chiều dài khoảng  2.750 km
b) Mạng vận chuyển bưu chính Công ty bưu chính Viettel

Mạng lưới phục vụ của bưu chính Viettel có 8 tuyến đường thư, trải rộng đến các tuyến huyện, tuyến xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên, với tần suất trung bình 1-2 chuyến/ngày; phương tiện di chuyển chủ yếu là ô tô và xe máy. Hiện trạng mạng vận chuyển bưu chính Công ty Bưu chính Viettel trên địa bàn tỉnh Điện Biên bao gồm:

- Đường thư cấp 1: Điện Biên - Hà Nội - Điện Biên. 

- Đường thư cấp 2: 4 tuyến, bình quân vận chuyển 1 chuyến/ngày. 

1.2. Dịch vụ

1.2.1. Bưu điện tỉnh Điện Biên
Là đơn vị chủ lực, cung cấp hầu hết các dịch vụ bưu chính tại bưu cục trung tâm. Tất cả các điểm bưu cục từ cấp I đến cấp III đều cung cấp tất cả các dich vụ về bưu chính của tỉnh. Một số dịch vụ như điện hoa: được cung cấp tại các bưu cục cấp I và II; dịch vụ chuyển tiền nhanh: được cung cấp tại 14/16 bưu cục (chiếm 87,5%); dịch vụ tiết kiệm bưu điện: cung cấp tại 11/38 bưu cục cấp I, II và cấp III (chiếm 68,8%). Hiện nay, Bưu điện tỉnh cung cấp dịch vụ trả lương hưu, bảo hiểm xã hội, hành chính công qua bưu điện, dịch vụ nhận tận nơi - phát tận tay phục vụ các khách hàng gửi chuyển phát nhanh.

1.2.2. Bưu chính Viettel
Đã đầu tư, phát triển mạng lưới tại các trung tâm đô thị của tỉnh, cung cấp dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện, chuyển phát nhanh, phát hành báo chí và một số dịch vụ khác. Mạng lưới cung cấp dịch vụ đến 130/130 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu về chất lượng của khách hàng về sử dụng dịch vụ bưu chính.

Ngoài Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Viettel Điện Biên, trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn có các doanh nghiệp chuyển phát tham gia cung ứng các dịch vụ: bưu gửi, hàng gửi chuyển phát trong nước, quốc tế, các dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa kho vận,…
Tổng doanh thu từ dịch vụ bưu chính của tỉnh còn khá thấp đạt khoảng 18,5 tỷ đồng/năm, trong đó: doanh thu từ dịch vụ tài chính bưu chính chiếm 42,5%, doanh thu dịch vụ bưu chính chuyển phát chiếm 29,5%, doanh thu dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin chiếm 7,2%, doanh thu dịch vụ phát hành báo chí chiếm 20,8%. 
1.3. Nguồn nhân lực

Toàn tỉnh có khoảng 206 lao động trong lĩnh vực bưu chính, trong đó: trình độ đại học và cao đẳng chiếm khoảng 15,04%, trình độ trung cấp chiếm khoảng 20,9%, trình độ công nhân và lao động phổ thông chiếm khoảng 64,06%. Nhìn chung số lượng lao động bưu chính trên đã đủ cơ cấu về mặt nhân sự và hoàn thành tốt các công việc của ngành.

2. Viễn thông

2.1. Mạng chuyển mạch

Trên địa bàn tỉnh có 2 doanh nghiệp xây dựng điểm chuyển mạch cung cấp dịch vụ điện thoại và Internet là Chi nhánh Viettel Điện Biên và Viễn thông Điện Biên: 2 tổng đài trung tâm, 62 tổng đài vệ tinh. Tổng dung lượng lắp đặt đạt 50.488 lines, dung lượng sử dụng đạt 27.048 lines, phương thức truyền dẫn chủ yếu sử dụng cáp quang.

2.2. Mạng truyền dẫn

2.2.1. Mạng truyền dẫn liên tỉnh

Mạng truyền dẫn liên tỉnh trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ yếu do Viễn thông Điện Biên, Viettel cung cấp và quản lý.

- Tuyến truyền dẫn liên tỉnh VNPT: Điện Biên - Lai Châu.

- Tuyến truyền dẫn liên tỉnh Viettel: Điện Biên - Lai Châu.

Ngoài ra trên địa bàn còn có các tuyến truyền dẫn viễn thông liên tỉnh của Gmobile, Vietnamobile và Chi nhánh FPT Điện Biên.

2.2.2. Mạng truyền dẫn nội tỉnh 

Chủ yếu do Viễn thông Điện Biên, chi nhánh Viettel Điện Biên đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng, các doanh nghiệp khác thuê lại đường truyền hoặc trao đổi hạ tầng mạng (Vietnamobile, FPT).

Trên địa bàn tỉnh có 350 tuyến truyền dẫn nội tỉnh, chủ yếu sử dụng phương thức truyền dẫn quang, có tổng chiều dài khoảng 2.729 km; xây dựng các tuyến cáp quang chính dọc quốc lộ 6, quốc lộ 279, quốc lộ 12… và các tuyến đường tỉnh.

2.3. Mạng ngoại vi

Toàn mạng có khoảng 137.470 đôi cáp gốc, dung lượng đã sử dụng đạt khoảng 66.787 đôi cáp gốc, hiệu suất đạt 48,6%. Tỷ lệ cáp ngầm hóa toàn mạng chiếm khoảng 22,2%, trong đó tỷ lệ ngầm hóa mạng ngoại vi khu vực đô thị đạt 30 - 35%, bao gồm khu vực thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay và các huyện. Các doanh nghiệp chưa chú trọng đầu tư nên tỷ lệ ngầm hóa không cao, hầu hết sử dụng cáp treo, chiều dài dây thuê bao lớn.

2.4. Mạng di động

Trên địa bàn tỉnh hiện có 5 mạng điện thoại di động đang hoạt động:

- Mạng Vinaphone: Có 230 vị trí cột ăng ten thu phát sóng, bán kính phục vụ bình quân đạt 3,63 km/cột.

- Mạng Mobifone: Có 102 vị trí cột ăng ten thu phát sóng, bán kính phục vụ bình quân đạt 5,46 km/cột.

- Mạng Viettel mobile: Có 237 vị trí cột ăng ten thu phát sóng, bán kính phục vụ bình quân đạt 3,58 km/cột.

- Mạng Vietnamobile: Có 41 vị trí cột ăng ten thu phát sóng, bán kính phục vụ bình quân đạt 8,61km/cột.

- Mạng Sfone: Có 3 vị trí cột ăng ten thu phát sóng, bán kính phục vụ bình quân đạt 31,83 km/cột.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trạm loại A2b chiếm đa số (khoảng 75 - 80% tổng số trạm); với đặc điểm địa hình của tỉnh Điện Biên, các trạm loại A2b đáp ứng tốt hơn trạm loại A2a yêu cầu về vùng phủ sóng. Hạ tầng trạm loại A2b phát triển nhiều tại khu vực nông thôn, hạ tầng trạm loại A2a phát triển đa số tại khu vực đô thị, khu vực tập trung đông dân cư.

- Dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các công nghệ khác nhau:

Các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng hình thức dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các công nghệ (triển khai các công nghệ khác nhau trên cùng 1 hạ tầng). Hiện tại 100% các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai 3G trên cùng hạ tầng với 2G, tận dụng các tài nguyên có sẵn (nhà trạm, truyền dẫn…), tiết kiệm chi phí đầu tư.

- Dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp:

Hiện trạng sử dụng chung cơ sở hạ tầng mạng di động (sử dụng chung hệ thống cột ăng ten, nhà trạm...) giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn khá hạn chế. Trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 135 vị trí cột sử dụng chung cơ sở hạ tầng mạng di động giữa các doanh nghiệp (chiếm khoảng 12,6%).

2.5. Mạng Internet

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện có Viễn thông Điện Biên, Chi nhánh Viettel Điện Biên và chi nhánh FPT cung cấp dịch vụ Internet. Tổng số cổng lắp đặt trên địa bàn toàn tỉnh đạt 23.540 cổng, dung lượng sử  dụng đạt 12.328 cổng, hiệu suất sử dụng đạt 52%. 

2.6. Dịch vụ viễn thông

2.6.1. Dịch vụ điện thoại cố định
Đã được phổ cập trên địa bàn toàn tỉnh, trên 90% số xã, phường, thị trấn có máy điện thoại. Dịch vụ điện thoại cố định hầu hết do Viễn thông Điện Biên, Chi nhánh Viettel Điện Biên cung cấp. 

Đến hết năm 2015, tổng số thuê bao điện thoại cố định trên địa bàn toàn tỉnh đạt 18.500 thuê bao, đạt mật độ 3,43 thuê bao/100 dân, bao gồm cố định có dây và cố định không dây.  
2.6.2. Dịch vụ điện thoại di động
Đã phủ sóng tới cấp xã. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khu vực sóng yếu. Đến hết năm 2015, tổng số thuê bao điện thoại di động trên địa bàn toàn tỉnh đạt 387.000 thuê bao, mật độ 71,8 thuê bao/100 dân.

2.6.3. Dịch vụ Internet: 
Dịch vụ Internet do Viễn thông Điện Biên, Chi nhánhViettel Điện Biên và FPT chi nhánh Điện Biên cung cấp. Đến hết năm 2015, tổng số thuê bao Internet trên địa bàn tỉnh đạt 15.230 thuê bao, đạt mật độ 2,82 thuê bao/100 dân.

2.7. Nguồn nhân lực

Tổng số lao động làm việc trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh là 850 người, trong đó: Trên đại học 20 người (chiếm 2,4%), đại học và cao đẳng 485 người (chiếm 57%), trung cấp 175 người (chiếm 20,6%), công nhân và lao động phổ thông 170 người (chiếm 20%).

3. Đánh giá thực hiện quy hoạch

3.1. Bưu chính 

3.1.1. Kết quả đạt được

Sau 6 năm thực hiện quy hoạch, hạ tầng bưu chính phát triển rộng khắp, tuy nhiên còn có những điểm chưa phù hợp trong việc tổ chức khai thác, vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện; khối lượng, số lượng sản phẩm vận chuyển có nhiều điểm còn thấp, hiệu quả kinh doanh kém, chất lượng phục vụ còn hạn chế.

Mạng điểm phục vụ và mạng vận chuyển bưu chính đến hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đảm bảo cung cấp dịch vụ đến mọi người dân trong tỉnh.

Tất cả các dịch vụ bưu chính truyền thống được cung cấp tại điểm bưu chính. Dịch vụ chuyển tiền và chuyển tiền nhanh cung cấp tại 87,5% bưu cục. Dịch vụ chuyển phát nhanh cung cấp tại 93,8% bưu cục, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính của người dân.

3.1.2. Tồn tại và hạn chế

Dịch vụ bưu chính mới ít, hiệu quả phục vụ tại các điểm bưu chính thấp đặc biệt là các điểm Bưu điện - Văn hóa xã. Số khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính như: gửi thư, bưu phẩm, bưu kiện và sử dụng điện thoại công cộng, chuyển tiền giảm.

Mạng vận chuyển bưu chính tuy đã phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện nhưng nhiều tuyến đường thư cấp 3 thưa, chưa đáp ứng được hết nhu cầu của người dân.

Số điểm phục vụ bưu chính phát triển chưa đạt so với quy hoạch, bán kính phục vụ/điểm chưa đạt; số người/điểm phục vụ bưu chính chưa đạt so với chỉ tiêu quy hoạch đề ra. Chỉ tiêu về phát triển trung tâm thông tin cơ sở và tự động hóa bưu chính chưa được thực hiện.

3.2. Viễn thông

3.2.1. Kết quả đạt được

Sau 6 năm thực hiện quy hoạch hạ tầng và dịch vụ viễn thông nhiều chỉ tiêu đã phát triển đạt cao hơn so quy hoạch đặt ra như: mật độ điện thoại di động, số lượng trạm BTS, số lượng tổng đài.

Hạ tầng mạng viễn thông phát triển rộng khắp, công nghệ hiện đại, có khả năng nâng cấp để đáp ứng các dịch vụ mới tới trên 90% xã. Mạng truyền dẫn quang đã phát triển đến hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Tốc độ tăng trưởng các dịch vụ viễn thông khá cao, loại hình dịch vụ phong phú, đa dạng. Thị trường viễn thông có nhiều doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ, sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp làm cho chất lượng các dịch vụ viễn thông được cải thiện, đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. 

Khoảng 80% vị trí trạm phát sóng 3G đã được xây dựng chung với các trạm 2G phục vụ nhu cầu của người dân. Áp dụng công nghệ mới cho phép cung cấp nhiều dịch vụ và ứng dụng. Thị trường phát triển thuận lợi, giá cước và chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông phù hợp với người dân. Công nghệ 3G, vô tuyến băng rộng… cho phép cung cấp các dịch vụ với chất lượng tốt hơn, nhiều giải pháp xây dựng hạ tầng hiệu quả và nhanh chóng hơn.

 4.2.2. Tồn tại và hạn chế

Chỉ tiêu về ngầm hóa mạng ngoại vi, mật độ thuê bao Internet chưa đạt so với quy hoạch đặt ra.

Dịch vụ viễn thông đã cung cấp đến tất cả các xã nhưng chất lượng dịch vụ viễn thông ở các xã vùng sâu, vùng xa chưa tốt.

Hạ tầng phát triển nhanh không đồng bộ và chưa gắn kết với sư phát triển hạ tầng khác như giao thông. 

Phát triển hạ tầng viễn thông chưa gắn kết giữa các doanh nghiệp nên sử dụng chưa hiệu quả.

Các doanh nghiệp đã bước đầu sử dụng chung vị trí cột ăng ten nhưng số lượng không nhiều. Tỷ lệ ngầm hóa mạng ngoại vi trong tỉnh còn thấp.

Các doanh nghiệp trực thuộc tổng công ty hoặc tập đoàn, mọi kế hoạch phát triển thông qua cấp chủ quản; Định hướng phát triển của các doanh nghiệp khác nhau dẫn tới khó khăn trong điều phối chung để phát triển thị trường viễn thông tại địa phương.

Thị trường viễn thông Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển có nhiều biến động: thay đổi công nghệ, thị trường phát triển đột biến... dẫn tới khó khăn và sức ép về phát triển hạ tầng.

Công tác quản lý nhà nước gặp nhiều khó khăn: hệ thống luật pháp, chính sách không thể xây dựng trong thời gian ngắn.

II. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. Ứng dụng công nghệ thông tin

Hệ thống thư điện tử của tỉnh (@dienbien.gov.vn): Đã được xây dựng và đưa vào vận hành thống nhất trong toàn tỉnh. Với khoảng 90% cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử (cao hơn so với trung bình cả nước là 53%, trong đó 100% cán bộ công chức làm việc trên máy tính có hộp thư điện tử); Tỷ lệ cán bộ công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc cấp tỉnh, cấp huyện đạt trên 80%, cấp xã trên 40% (thấp hơn so với trung bình cả nước là 49%). Phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng: Đã được triển khai tại 97% đơn vị sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện (thấp hơn so với trung bình cả nước là 98,4%). Trên 90% cơ quan thực hiện thành thạo việc trao đổi thông tin với Trung tâm dữ liệu của tỉnh theo yêu cầu được phân công. Tuy nhiên, do đầu tư chưa tập trung nên việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản chưa được thống nhất trên toàn tỉnh, chưa có sự kết nối liên thông giữa các đơn vị với nhau. Các cơ quan sử dụng các phần mềm khác nhau gây khó khăn trong việc liên thông trao đổi và chia sẻ dữ liệu, văn bản trên địa bàn toàn tỉnh.
Hệ thống giao ban trực tuyến của tỉnh được lắp đặt, kết nối với 10 huyện, thị xã, thành phố. Bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật cho 100% các cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh với Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành và với UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Cổng thông tin điện tử của tỉnh gồm 1 cổng chính, 1 trang thành phần của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân và 20 trang thành phần của các cơ quan sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (đạt 75% đơn vị cấp sở, ngành và 50% Ủy ban nhân dân cấp huyện) đã được xây dựng và đưa vào khai thác hoạt động có hiệu quả, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó có khoảng 702 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh (chiếm 46%), với 472 dịch vụ công mức độ 1 (chiếm 30%, đạt 32% quy hoạch đề ra) và 230 dịch vụ công mức độ 2 (chiếm 15%, đạt 21% quy hoạch đề ra), 02 dịch vụ công mức độ 3 (chiếm 0,3%, chưa đạt chỉ tiêu quy hoạch đề ra). 

Ngoài ra, hệ thống một cửa theo hướng hiện đại đã được quan tâm đầu tư xây dựng, đến nay có 11 cơ quan đã triển khai là: Sở Nội vụ, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (đạt tỷ lệ 38%).
Hầu hết các trường học các cấp của tỉnh đã tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục và giảng dạy; đã triển khai các phần mềm như hệ thống quản lý thống kê tổng hợp online của Bộ Giáo dục và Đào tạo, PMIS, EMIS, phổ cập giáo dục – XMC, xếp thời khóa biểu, kế toán. Hầu hết các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng website cung cấp tài liệu, thông tin phục vụ giảng dạy. Tuy nhiên, các phần mềm quản lý và giảng dạy triển khai trong các trường học vẫn chưa được đồng bộ, thống nhất giữa các trường. 

Hầu hết bệnh viện tuyến tỉnh, huyện đã triển khai phần mềm quản lý bệnh viện đáp ứng được yêu cầu đặt ra của từng đơn vị. Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tại các trạm y tế tuyến xã, phường vẫn còn hạn chế, chỉ có một số đơn vị triển khai sử dụng phần mềm quản lý khám và chữa bệnh.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh chủ yếu trong tin học văn phòng, quản lý tài chính và sử dụng thư điện tử, mới chỉ có 5,7% doanh nghiệp đã có website (đạt 16% quy hoạch đề ra).

2. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng và Nhà nước cấp tỉnh, huyện đã được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tối thiểu cho việc tin học hóa hoạt động của các cơ quan. Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và Nhà nước cấp xã vẫn còn yếu, chưa đáp ứng đủ nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó:

100% cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp trang bị máy tính, gần 90% cán bộ công chức trong các cơ quan Đảng và Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, 45% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính làm việc.. Tuy nhiên, có khoảng 20% máy tính đã được trang bị từ lâu, đã hết hạn khấu hao. 

Tại các cơ quan nhà nước cấp sở, ban, ngành, huyện đạt 100% đơn vị kết nối Internet, mạng nội bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN) và mạng truyền số liệu chuyên dùng; 88% cán bộ, công chức có máy tính sử dụng trong công việc. Tại các cơ quan cấp xã, trung bình 51% cán bộ có máy tính sử dụng trong công việc; hầu hết các đơn vị kết nối Internet và mạng LAN. 

Hạ tầng công nghệ thông tin trong giáo dục đã được đầu tư trang bị khá tốt, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh trong các trường. Trong đó, đạt 100% các trường được trang bị máy tính và kết nối Internet; 90% trường kết nối mạng LAN. 100% trường trung học phổ thông có trang bị phòng máy tính (15 máy tính/phòng trở lên) phục vụ cho việc dạy và học môn tin học.

Hạ tầng công nghệ thông tin trong các bệnh viện và trạm y tế xã vẫn còn thiếu nhiều, số máy tính chỉ để phục vụ quản lý văn phòng, đa phần các đơn vị chưa trang bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác khám và chữa bệnh. 

Hạ tầng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mới chỉ được đầu tư ban đầu, chưa đáp ứng đủ nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin. Do hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa thực sự đầu tư nguồn lực để trang bị hạ tầng công nghệ thông tin.

3. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và Nhà nước cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố chưa đáp ứng được nhu cầu, chưa đạt được kết quả so với quy hoạch đề ra. Vẫn còn thiếu cán bộ công nghệ thông tin có trình độ cao. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các cơ quan cấp xã còn yếu, chưa có nhân lực phụ trách công nghệ thông tin. Tại các cơ quan Đảng từ cấp Tỉnh ủy đến Đảng ủy xã đạt 99% đơn vị có cán bộ, công chức biết sử dụng máy tính trong công việc, 79% cán bộ biết sử dụng máy tính; 17,6% cơ quan Đảng cấp tỉnh, huyện, thị, thành ủy có cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, trung bình mỗi đơn vị có 1 cán bộ phụ trách công nghệ thông tin; 20% cơ quan Đảng cấp tỉnh, huyện/thị/thành ủy có cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin. Tại các cơ quan, đơn vị nhà nước cấp tỉnh, sở, ban, ngành, huyện: 100% đơn vị có cán bộ biết sử dụng máy tính trong công việc, hầu hết cán bộ công chức biết sử dụng máy tính trong công việc; 63% đơn vị có cán bộ phụ trách công nghệ thông tin; 54% đơn vị có cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin. Tại các cơ quan cấp huyện: 90% đơn vị có cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, trung bình mỗi đơn vị có 1 - 2 cán bộ; 80% đơn vị có cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin. Tại các cơ quan cấp xã: 86% cán bộ biết sử dụng máy tính trong công việc.

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các trường chuyên nghiệp và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng được nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin và đào tạo tin học. Tuy nhiên, tại các trường trung học cơ sở và tiểu học tỷ lệ giáo viên giảng dạy môn tin học vẫn còn thiếu rất nhiều. 90% giáo viên trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và 75% giáo viên tiểu học biết sử dụng máy tính ứng dụng vào quản lý và giảng dạy. 100% các trường trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp có đào tạo và giảng dạy về tin học 

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các bệnh viện cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám và chữa bệnh. Tuy nhiên, nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các trạm y tế xã/phường vẫn còn thiếu và yếu. Hiện có có khoảng 80% cán bộ y bác sỹ tại các bệnh viện và 30% cán bộ tại các trạm y tế xã/phường biết sử dụng máy tính. 90% bệnh viện có bộ phận phụ trách công nghệ thông tin, trung bình mỗi bệnh viện có 1 – 2 cán bộ, chủ yếu là kiêm nhiệm.

Bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin của các doanh nghiệp vẫn còn thiếu nhiều, đa số các nhân viên phải làm việc kiêm nhiệm hoặc thuê ngoài trong lĩnh vực ứng dụng, bảo trì hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Công nghiệp công nghệ thông tin

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 32 doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ phần cứng điện tử. Các doanh nghiệp này chủ yếu bán sản phẩm phụ kiện phần cứng và lắp ráp thành bộ máy tính hoàn chỉnh, với quy mô còn nhỏ lẻ, sản phẩm chủ yếu được bán trong tỉnh. Có 32 doanh nghiệp, đơn vị sản xuất gia công, cung cấp sản phẩm phần mềm và dịch vụ nội dung số, quy mô còn nhỏ lẻ, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu một số đơn vị trong tỉnh. Số lượng doanh nghiệp về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh khá nhiều nhưng chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ bán các sản phẩm công nghệ thông tin (máy tính, máy in, các linh kiện điện tử…), chưa có các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp máy tính, thiết bị điện tử và văn phòng đại diện của các doanh nghiệp phần mềm đặt trên địa bàn tỉnh.
5. Đánh giá thực hiện quy hoạch

5.1. Kết quả đạt được

Sau 6 năm thực hiện Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 25/8/2009, tỉnh Điện Biên đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đưa công nghệ thông tin trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đóng góp vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đã được quan tâm và triển khai rộng tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, từng bước đáp ứng tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, cải cách hành chính. Đạt 100% đơn vị sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã triển khai đồng bộ các hệ thống thư điện tử; 97% các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành qua mạng; 66% đơn vị sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện đã có cổng thông tin điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, triển khai một cửa điện tử, rút ngắn thời gian xử lý nhà nước, tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng và Nhà nước đã được đầu tư xây dựng tương đối đầy đủ. Đã hoàn thành kết nối Internet, mạng LAN và mạng WAN đến 100% đơn vị Đảng và Nhà nước cấp tỉnh, huyện, cơ bản đáp ứng nhu cầu trao đổi dữ liệu, khai thác các ứng dụng và dịch vụ dùng chung.

Hoàn thành trang bị hệ thống máy tính và các trang thiết bị tin học phục vụ quản lý tại 100% các đơn vị bệnh viện, các trường học, trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp. Kết nối mạng LAN, Internet cho 100% số bệnh viện, 100% các trường trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp, 85% các trường trung học cơ sở và tiểu học đáp ứng tốt nhu cầu quản lý, khám và chữa bệnh, dạy và học của giáo viên, học sinh. Hoàn thành phổ cập tin học tại 100% các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin và Chính quyền điện tử cho các cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin, cán bộ phụ trách và cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước hàng năm được quan tâm tổ chức triển khai, đảm bảo đáp ứng nhu cầu và sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin.

5.2. Tồn tại và hạn chế

Năm 2015, tỉnh Điện Biên đứng vị trí thứ 63 thuộc nhóm những tỉnh, thành phố có chỉ số ở mức thấp so với cả nước, tụt 12 bậc so với năm 2009 (thứ 51).

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, vẫn còn thiếu các phần mềm chuyên ngành, các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý điều hành, liên thông trong toàn tỉnh, chưa đạt so với nhiệm vụ quy hoạch đề ra. Đa phần các ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai tại các đơn vị vẫn mang tính rời rạc, chưa liên kết thành một hệ thống, văn bản điện tử chưa được truyền đưa thông suốt giữa các cơ quan, đơn vị; dữ liệu chưa được chia sẻ và sử dụng chung. 

Tỷ lệ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử vẫn còn chưa cao (chiếm 42%), do chất lượng sử dụng của hệ thống thư điện tử vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, chức năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của hệ thống vẫn còn thấp; chưa có quy chế bắt buộc về sử dụng hệ thống thư điện tử nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc. 

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng tuy đã được triển khai đến hầu hết các đơn vị sở, ban, ngành, huyện nhưng mới chỉ được đầu tư ở mức riêng, lẻ, chưa có sự kết nối liên thông giữa các đơn vị với nhau, gây khó khăn trong việc trao đổi và chia sẻ dữ liệu, văn bản trong toàn tỉnh.

Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành phần của các sở, ban, ngành, huyện mới chỉ cung cấp các thông tin cơ bản; chưa thường xuyên cập nhật các thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công, các chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, dự án mời gọi đầu tư nhằm tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Số lượng dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành phần phục vụ người dân và doanh nghiệp vẫn còn thiếu và ít, chưa cung cấp dịch vụ công mức độ 3, chưa đạt so với quy hoạch đề ra. Tuy đã triển khai xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, nhưng chưa được sử dụng thường xuyên, chưa thực sự mang lại hiệu quả về mặt thời gian và tiết kiệm chi phí. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tác nghiệp tại các đơn vị cấp xã vẫn còn hạn chế và còn nhiều khó khăn, hiệu quả đạt được chưa cao.

Tại các doanh nghiệp đã sử dụng những phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin từ mức độ đơn giản đến phức tạp để phục vụ cho nhiều mục đích hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức độ phổ cập và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ cũng như giữa các doanh nghiệp ở các khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh là chưa đồng đều, đa phần các doanh nghiệp nhỏ vẫn chưa ứng dụng nhiều các giải pháp về chữ ký điện tử, chưa triển khai sử dụng phần mềm quản lý sản phẩm; quản lý nhân sự, tiền lương. Tỷ lệ doanh nghiệp có Website vẫn thấp có 5,7% doanh nghiệp, chưa đạt so với quy hoạch đề ra. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy chưa thực sự phát huy hiệu quả của thiết bị hiện đại, chưa thiết thực với việc đổi mới phương pháp dạy và học. Đa phần các đơn vị y tế đã ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý y tế nhưng mức độ ứng dụng chưa cao, đặc biệt là tại các trạm y tế xã, vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Khoảng cách số giữa các khu vực còn lớn, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, điều này gây khó khăn cho việc triển khai đồng bộ, trên diện rộng các ứng dụng công nghệ thông tin.

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin chưa tương xứng với phát triển kinh tế của địa phương, chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế, vẫn còn khoảng 20% máy tính đã được trang bị từ lâu, cấu hình yếu và xuống cấp. Đối với cấp xã, hạ tầng còn yếu và thiếu, đa phần các thiết bị đều trong tình trạng hoạt động kém, chưa đáp ứng được nhiều cho việc ứng dụng công nghệ thông tin. Mạng truyền số liệu chuyên dùng tuy đã được đầu tư kết nối đến tất cả các cơ quan sở, ngành, huyện nhưng việc sử dụng của các đơn vị còn hạn chế.

Hạ tầng đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật thông tin cũng chưa đáp ứng yêu cầu, hệ thống phòng chống virus chủ yếu mới chỉ triển khai ở mức đơn lẻ tại các máy trạm, chưa xây dựng được các hệ thống phòng chống virus. 

Hạ tầng mạng máy tính tại các trạm y tế xã cũng chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các y bác sỹ trong việc quản lý, khám và chữa bệnh; chưa có mạng kết nối giữa các bệnh viện và cơ sở y tế riêng của ngành y tế, chưa đạt so với nhiệm vụ quy hoạch đề ra. Tại các trường trung học cơ sở và tiểu học, việc đầu tư cho công nghệ thông tin vẫn chưa đáp ứng tốt cho việc dạy và học môn tin học của cả giáo viên và học sinh. 

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị Đảng và Nhà nước hiện vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, đặc biệt là thiếu cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin. Cán bộ lãnh đạo chưa quan tâm tổ chức quản lý, điều hành về ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhằm định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị; cán bộ phụ trách công nghệ thông tin chủ yếu vẫn là kiêm nhiệm, vẫn còn hạn chế về kỹ năng chuyên môn. 

Trình độ, thói quen ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức và người dân vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận các dịch vụ của các cơ quan nhà nước cung cấp. Nhiều cán bộ công chức chưa có thói quen, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các ứng dụng công nghệ thông tin đặc thù, chuyên ngành.

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đủ đáp ứng được so với nhu cầu thực tế của các đơn vị, vẫn còn thiếu cả về số lượng và chất lượng. Đa số các doanh nghiệp đều chưa có cán bộ đảm nhiệm việc ứng dụng công nghệ thông tin, đội ngũ chuyên gia chiếm số lượng thấp.

Về công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các trường phổ thông vẫn còn nhiều hạn chế, tại cấp trung học cơ sở và tiểu học vẫn chưa có giáo viên giảng dạy môn tin học.

Cơ chế, chính sách ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin chưa được cụ thể, chưa đồng bộ, chưa tạo được môi trường thuận lợi nhất để thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin. Chưa có cơ chế hỗ trợ, ưu đãi cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin nên rất khó khăn trong việc tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong cơ quan nhà nước tại tỉnh.
Phần thứ hai
 ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2020
I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN  
1. Bưu chính

Phổ cập dịch vụ bưu chính đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh, kết hợp cung cấp các dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển bưu chính theo hướng hiện đại hóa, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ. Đầu tư có trọng điểm vào các điểm bưu chính có nhiều người đến và các dịch vụ có nhiều người sử dụng.

Phát huy mọi nguồn lực, tạo điều kiện cho tất cả các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ bưu chính, chuyển phát trên cơ sở phát triển gắn với quản lý và khai thác có hiệu quả đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phát triển dịch vụ bưu chính phải gắn với việc đảm bảo an ninh, quốc phòng, an toàn mạng lưới thông tin góp phần phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

2. Viễn thông

Phát triển viễn thông và Internet trong xu thế hội tụ với công nghệ thông tin và truyền thông đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông với công nghệ hiện đại, độ phủ rộng khắp, tốc độ và chất lượng cao. Phổ cập các dịch vụ viễn thông cơ bản và Internet, ưu tiên phát triển nhanh các dịch vụ mới, dịch vụ gia tăng giá trị đáp ứng nhu cầu xã hội và phát triển kinh tế.

Phát huy mọi nguồn lực mở rộng, phát triển hạ tầng mạng lưới viễn thông; Tạo lập thị trường cạnh tranh, phát triển lành mạnh. Phát triển viễn thông đi đôi với đảm bảo quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh thông tin, an toàn mạng lưới và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

3. Công nghệ thông tin

Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và lồng ghép trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải cách hành chính; triển khai đồng bộ, nâng cao tính hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, tạo môi trường minh bạch, hiện đại, góp phần nâng cao năng lực sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế.
Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là một công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới; là một trong những động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, góp phần quan trọng vào thực hiện phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đồng bộ với kết cấu hạ tầng đô thị, đáp ứng yêu cầu khoa học, hiện đại về quản lý và khai thác có hiệu quả về con người, tài chính và hạ tầng thiết yếu. Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống chính trị và quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân như giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp, du lịch.

Từng bước phát triển công nghiệp công nghệ thông tin làm tiền đề hỗ trợ các ngành công nghiệp khác phát triển. Ưu tiên phát triển công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin, góp phần quan trọng vào tăng cường năng lực công nghệ của tỉnh cũng như cả nước. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghiệp công nghệ thông tin trong và ngoài nước.

II. MỤC TIÊU ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 
1. Bưu chính

1.1. Mục tiêu chung

Xây dựng, phát triển mạng lưới bưu chính tỉnh Điện Biên mức khá so với các tỉnh, thành trong vùng và cả nước. Phát triển mạng lưới bưu chính của tỉnh theo hướng công nghệ hiện đại, từng bước phát triển rộng khắp, chất lượng dịch vụ tốt, cung cấp đa dịch vụ.

Phổ cập và duy trì có hiệu quả các dịch vụ bưu chính, dịch vụ tài chính, dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin đến cấp xã. 

Xây dựng mạng lưới vận chuyển rộng khắp, nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới, tiết kiệm chi phí đầu tư. Khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia chuyển phát đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng và quyền lợi người sử dụng dịch vụ.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Chỉ tiêu điều chỉnh đến năm 2020


- 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có điểm cung cấp dịch vụ bưu chính.


- Số dân phục vụ bình quân dưới 3.706 người/điểm phục vụ, bán kính phục vụ bình quân dưới 4,3 km/điểm phục vụ.


- Phát triển và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tài chính bưu chính, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ: Huy động vốn, dịch vụ tín dụng tiêu dùng, dịch vụ thanh toán, dịch vụ thanh toán điện tử tại các điểm bán hàng, dịch vụ thanh toán qua máy tính cá nhân, dịch vụ ngoại hối, dịch vụ chuyển tiền, cung cấp dịch vụ tư vấn, datapost…


- Phát triển mạng chuyển phát an toàn, tin cậy đồng bộ với các dịch vụ hoàn thiện hàng hóa (lựa chọn, đóng gói, sắp xếp), dịch vụ kho bãi, dịch vụ quản lý chu trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ tài chính bưu chính tạo ra kênh phân phối và thanh toán hàng hóa phù hợp với nhu cầu phát triển thương mại của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trong tương lai.


- Đổi mới hệ thống quản lý, khai thác (ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng mã vạch trong việc chia chọn, các hệ thống truy tìm, định vị và tra cứu bưu gửi...) nâng cao năng suất lao động và giảm giá thành. 


- Phát triển mạng bưu chính công cộng, phục vụ bưu chính công ích theo đơn đặt hàng của Chính phủ.

1.2.2. Chỉ tiêu bổ sung đến năm 2020


- 60% hệ thống các Bưu điện - Văn hóa xã được cung cấp dịch vụ Internet băng rộng và là các điểm đa dịch vụ về bưu chính.


- 60% số xã có điểm phục vụ bưu chính đa đạng về dịch vụ bưu chính, cung cấp tất cả các loại hình dịch vụ bưu chính.


- Phát triển việc sử dụng các ki ốt lưu động ở các khu dân cư, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, trường học…phát triển rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh.

- Doanh thu dịch vụ bưu chính, chuyển phát tăng bình quân 10-15%/năm.

- Dịch vụ bưu chính hiện đại (tài chính bưu chính, tiết kiệm bưu điện, bảo hiểm bưu chính...) có tốc độ tăng trưởng 15 - 20%/năm.

- Xây dựng mạng vận chuyển bưu chính dùng chung giữa các doanh nghiệp bưu chính nhằm giảm chi phí vận chuyển, đảm bảo thời gian, nâng cao chất lượng dịch vụ.

2. Viễn thông

2.1. Mục tiêu chung

Phát triển mạng lưới lên công nghệ NGN. Phát triển, nâng cấp mạng thông tin di động lên công nghệ 4G.

Ngầm hóa hạ tầng mạng ngoại vi nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo mỹ quan đô thị. 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông làm nền tảng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng hạ tầng thông tin phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, an ninh quốc phòng.

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Chỉ tiêu điều chỉnh đến năm 2020

- Phát triển, nâng cấp mạng thông tin di động lên công nghệ 4G.


- 100% khu vực có dân cư trên địa bàn tỉnh có sóng thông tin di động.


- Hoàn thiện ngầm hóa mạng ngoại vi trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020.


- Cáp quang hóa tới 100% trung tâm xã, cụm xã; cáp quang hóa 55 - 60% hạ tầng mạng cáp trên địa bàn tỉnh.

- Tỷ lệ người dân sử dụng Internet đạt 55 - 60%

2.2.2. Chỉ tiêu bổ sung đến năm 2020


- Mật độ thuê bao điện thoại đạt 106,2 thuê bao/100 dân.


- Mật độ thuê bao điện thoại cố định đạt 1,9 thuê bao/100 dân.


- Mật độ thuê bao điện thoại di động đạt 104,3 thuê bao/100 dân.


- Tốc độ phát triển thuê bao Internet đạt 20 - 25%. 


- Tỷ lệ sử dụng chung cơ sở hạ tầng cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động đạt 30 - 35%.


- Mật độ Internet băng rộng cố định đạt 9,1 thuê bao/100 dân; Mật độ Internet băng rộng di động đạt 40 thuê bao/100 dân.


- Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại cố định đạt 8%, hộ gia đình có người truy cập Internet đạt 35 - 40%.


- 60% các xã có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng được kết nối Internet băng rộng.


- Tốc độ tăng trưởng viễn thông trên toàn tỉnh đạt 15 - 20%.
3. Công nghệ thông tin

3.1. Mục tiêu chung


Đến năm 2020, tỉnh Điện Biên bước đầu hình thành Chính quyền điện tử, giáo dục điện tử, y tế điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao dịch và thương mại điện tử. Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống chính trị và quản lý nhà nước, trong các lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân như giáo dục, y tế, nông nghiệp, du lịch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong các cơ quan nhà nước, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Xếp hạng mức độ trung bình trong cả nước về chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

3.2. Mục tiêu cụ thể

3.2.1. Chỉ tiêu điều chỉnh đến năm 2020

a) Ứng dụng công nghệ thông tin

- 100% cán bộ, công chức cơ quan nhà nước các cấp có hệ thống thư điện tử phục vụ công việc theo quy định.

- Trên 70% văn bản, tài liệu (trừ văn bản mật) của các cơ quan nhà nước được trao đổi trên môi trường mạng (bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy) và có ứng dụng chữ ký số.

- Cổng dịch vụ công của tỉnh được hình thành, tích hợp tất cả các dịch công trực tuyến của các sở, ngành, địa phương; cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 3 và 20% dịch vụ công mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- 100%  doanh nghiệp kết nối Internet, khai thác thông tin trên mạng và hệ thống thư điện tử

- Trên 20% doanh nghiệp có trang thông tin điện tử.

- Xây dựng và khai thác hiệu quả trên 10 cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

b) Hạ tầng công nghệ thông tin

- 100% các trường học từ tiểu học trở lên kết nối mạng LAN và Internet.

- 100% đơn vị trạm y tế xã, phường kết nối mạng LAN và Internet.

c) Công nghiệp công nghệ thông tin

Hoàn thiện các thủ tục hành chính, tạo cơ chế thông thoáng, thuận lợi cho việc thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển thị trường công nghiệp công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ. Phấn đấu có tối thiểu 3 tổ chức, doanh nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin có khả năng gia công phần mềm và cung cấp các giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

3.2.2. Chỉ tiêu bổ sung đến năm 2020

a) Ứng dụng công nghệ thông tin

- 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã triển khai và sử dụng hệ thống quản lý văn bản đồng bộ, liên thông.

- Phát triển và hoàn thiện hệ thống hội nghị giao ban trực tuyến đến 40% các đơn vị các cấp, đảm bảo trên 35% các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân cấp huyện và giữa các cơ quan cấp sở, ban, ngành với cấp huyện và các đơn vị cấp xã được thực hiện trực tuyến trên môi trường mạng.

- 100% Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai hệ thống một cửa liên thông theo hướng hiện đại: Bảo đảm khả năng kết nối giữa các hệ thống thông tin tại bộ phận một cửa với cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp qua mạng Internet; bảo đảm tính liên thông giữa các đơn vị trong quy trình xử lý thủ tục; bảo đảm tin học hóa tối đa các hoạt động trong quy trình thủ tục hành chính.

- Áp dụng chỉ tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá, xếp hạng mức độ cải cách hành chính và xây dựng hệ thống ISO điện tử trong các cơ quan nhà nước.

- 100% các bệnh viện, 80% các trạm y tế xã, phường, phòng khám đa khoa khu vực có phần mềm quản lý khám và điều trị.

b) Hạ tầng công nghệ thông tin

- Trên 80% cán bộ, công chức nhà nước các cấp có máy tính sử dụng trong công việc.
- 100% đơn vị nhà nước cấp xã kết nối mạng LAN và WAN.

- Xây dựng trung tâm dữ liệu của tỉnh để triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh, đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

c) Nguồn nhân lực công nghệ thông tin

- 100% cơ quan nhà nước cấp sở, ban, ngành, huyện có cán bộ phụ trách và cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin.

- 100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các đơn vị nhà nước cấp tỉnh, huyện được bồi dưỡng nâng cao trình độ về quản lý, xây dựng, triển khai, quản lý và giám sát các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn an ninh thông tin.

- Trên 80% nhân viên tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và trong các lĩnh vực khác biết sử dụng máy tính và các ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.

III. ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 
1. Quy hoạch mạng Bưu chính 

1.1. Mạng bưu chính

1.1.1. Hệ thông điểm phục vụ

Mạng lưới bưu cục vẫn được tổ chức theo 3 cấp như hiện nay, gồm bưu cục cấp I, cấp II và cấp III. Các bưu cục từng bước được nâng cấp đầu tư các thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác và cung cấp dịch vụ. 

Quy hoạch chuyển đổi mô hình hoạt động:

a) Quy hoạch chuyển đổi mô hình hoạt động:

Căn cứ vào hiện trạng phát triển bưu chính (doanh thu, cung cấp dịch vụ…) trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn tới năm 2020 vẫn giữ nguyên 16 bưu cục và 92 điểm BĐ-VHX (phục vụ bưu chính công ích). Đồng thời chú trọng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ các bưu cục, điểm BĐ-VHX. 

Tiến hành nâng cấp, cải tạo trụ sở, đưa Internet băng rộng về các điểm BĐ-VHX, mở rộng các hình thức dịch vụ khác nhằm đa dạng hóa dịch vụ tại hệ thống điểm BĐ-VHX…
b) Quy hoạch mạng điểm phục vụ xây dựng nông thôn mới:

- Thành phố Điện Biên Phủ: Xã Thanh Minh (1 điểm), xã Tà Lèng (1 điểm).

- Huyện Điện Biên: Xã Thanh Chăn (1 điểm), xã Thanh Xương (1 điểm), xã Noong Hẹt (1 điểm), xã Thanh Luông (1 điểm), xã Thanh Hưng (1 điểm), xã Thanh An (1 điểm).

- Huyện Mường Chà: Xã Sa Lông (1 điểm), xã Hừa Ngài (1 điểm), xã Mường Tùng (1 điểm), xã Nậm Nèn (1 điểm), xã Na Sang (1 điểm), xã Ma Thì Hồ (1 điểm).

- Huyện Tuần Giáo: Xã Quài Nưa (1 điểm).

c) Quy hoạch mạng điểm phục vụ theo định hướng phát triển không gian khu, cụm công nghiệp, du lịch:
Quy hoạch hệ thống điểm ki ốt bưu chính tỉnh Điện Biên đến năm 2020 như sau: 17 điểm ki ốt bưu chính:
- Thành phố Điện Biên Phủ: Phường Mường Thanh (1 điểm); phường Tân Thanh (1 điểm); phường Him Lam (1 điểm); phường Thanh Trường (1 điểm); phường Noong Bua (1 điểm).

- Thị xã Mường Lay: Phường Sông Đà (1 điểm); cụm công nghiệp Bản Ló, khu vực Bản Ló (1 điểm).

- Huyện Điện Biên: Khu công nghiệp Tây Bắc, xã Thanh Nưa (1 điểm); cụm công nghiệp Na Hai, xã Sam Mứn (1 điểm); cụm công nghiệp Núa Ngam, khu vực Bản Bông (1 điểm); khu du lịch Pá Khoang, Mường Phăng (1 điểm).

- Huyện Tuần Giáo: Cụm công nghiệp Đông Tuần Giáo, xã Quải Cang (1 điểm).

- Huyện Tủa Chùa: Cụm công nghiệp Nam thị trấn, thị trấn Tủa Chùa (1 điểm).

- Huyện Mường Ảng: Cụm công nghiệp cơ khí và du lịch, thị trấn Mường Ảng (1 điểm); cụm công nghiệp hỗn hợp, xã Ảng Tở (1 điểm).

- Huyện Mường Chà: Cụm công nghiệp cơ khí, thị trấn Mường Chà (1 điểm). 

- Huyện Mường Nhé: Cụm công nghiệp Mường Nhé, xã Mường Nhé (1 điểm).

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 165 điểm phục vụ bưu chính, chỉ tiêu bán kính phục vụ 3,95 km/điểm phục vụ, số dân phục vụ bình quân 3.136 người/điểm phục vụ.
1.1.2. Mạng vận chuyển bưu chính

Duy trì các tuyến đường thư cấp 2 với tần suất 1 - 2 chuyến/ngày, tăng tần suất các tuyến đường thư đến các khu công nghiệp, khu đô thị mới... Đồng thời tăng phương tiện vận chuyển cho các tuyến đường thư này, nhằm nâng cao tính chủ động, tạo điều kiện rút ngắn thời gian chuyển phát thư tới các huyện vùng sâu, vùng xa.

Để nâng cao chất lượng việc chuyển phát thư trong nội huyện bằng cách kết hợp với trung tâm chia chọn tự động chia chọn đến cấp xã trong từng huyện. 

Kết hợp sử dụng phương tiện vận chuyển xe bưu chính với sử dụng các phương tiện vận chuyển xã hội (xe khách…) để nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới, tiết kiệm chi phí đầu tư.

Khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ chuyển phát, đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng và quyền lợi người sử dụng dịch vụ. 

Xây dựng mạng vận chuyển bưu chính dùng chung giữa các doanh nghiệp bưu chính nhằm giảm chi phí vận chuyển, đảm bảo thời gian, nâng cao chất lượng dịch vụ.

1.2. Dịch vụ bưu chính

- Duy trì và nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính cơ bản, phổ cập nhanh các dịch vụ cộng thêm, phát triển các dịch vụ mới tại các điểm phục vụ.

- Song song với việc nâng cao chất lượng các dịch vụ có sẵn là triển khai các dịch vụ mới kết hợp yếu tố công nghê, các dịch vụ cộng thêm và hoàn thiện tiếp các dịch vụ đang thử nghiệm. 

- Hướng phát triển các dịch vụ mới và dịch vụ cộng thêm là khai thác tối đa các nhu cầu của khách hàng trên cơ sở áp dụng các thành tựu khoa học hiện đại để nâng cao năng suất và chất lượng cho người sử dụng.

- Đa dạng hoá các dịch vụ cung cấp tại các điểm phục vụ. 

- Phát triển các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, trả lương hưu, nhờ thu, phát cho các doanh nghiệp đến bưu cục cấp III. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tài chính bưu chính.
- Mở rộng hơn nữa loại hình tem chơi, tạo ra dịch vụ gửi thư nâng cao mới với Tem đặc biệt được in hình của cá nhân người gửi yêu cầu hay lựa chọn. Loại dịch vụ này là dịch vụ đặc biệt, giá cước sẽ cao hơn dịch vụ gửi thư thông thường và nó không phải là dịch vụ phổ cập.

- Làm đại lý, điểm giao dịch cho ngân hàng.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian phát bưu phẩm, bưu kiện, báo và công văn. Đối với các báo ngày (Trung ương và địa phương) được phát đến xã. Triển khai cung cấp dịch vụ chuyển tiền, thanh toán, chuyển phát nhanh, bưu kiện đến tất cả các điểm giao dịch bưu chính.

- Dịch vụ bưu chính công ích trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, đảm bảo cung cấp đến tất cả các điểm phục vụ trên toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của mọi người dân và thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ thông tin của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. 

- Xây dựng và kiện toàn tủ sách tại các điểm BĐ-VHX, bổ sung thêm các đầu sách, báo có nội dung phù hợp với phong tục tập quán, hình thức sản xuất tại từng địa phương (sách, báo kỹ thuật nuôi trồng) để tăng sức hấp dẫn của mỗi điểm BĐ-VHX đối với bà con. 

- Phát triển mạng chuyển phát an toàn tiện lợi và văn minh; nâng cao dịch vụ kho bãi, dịch vụ quản lý chu trình cung cấp hàng hoá; tạo ra kênh phân phối và thanh toán hàng hoá phù hợp với nhu cầu phát triển thương mại của tỉnh.

- Các bưu cục ngoài việc cung cấp dịch vụ bưu chính mở thêm bán mặt hàng phục vụ phạm vi số đông khách hàng, phục vụ những nhu cầu thiết yếu.

- Áp dụng công nghệ thông tin từng bước xây dựng mạng bưu cục điện tử giúp cho việc thanh toán, chấp nhận yêu cầu trở lên đơn giản, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại điện tử của đất nước trong tương lai. 

- Hoàn thiện hệ thống tra cứu để khách hàng có thể tự tra cứu trên mạng về thông tin tiền hàng của mình, giải quyết khiếu nại, thắc mắc, đề nghị từ phía khách hàng về việc sử dụng dịch vụ. 

Lộ trình thực hiện: 

- Giai đoạn 1 (2016 - 2018): Cung cấp tất cả các loại hình dịch vụ bưu chính và chuyển phát đến cấp xã. Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng…

Giai đoạn 2 (2019 – 2020): Triển khai thí điểm dịch vụ bưu chính điện tử (E – post). Triển khai tự động hóa trong cung cấp dịch vụ (tự động hóa cấp tỉnh)
Bưu điện – Văn hóa xã (BĐ-VHX):

- Cung ứng các dịch vụ thư cơ bản có khối lượng đến 02 kg và dịch vụ phát hành báo chí công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Cung ứng các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của Nhà nước.

- Cung ứng các dịch vụ khác trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Việc triển khai cung ứng các dịch vụ khác không làm ảnh hưởng tới chất lượng cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích và hoạt động đọc sách, báo.

+ Phù hợp với định hướng phát triển chung của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

- Tổ chức phục vụ đọc sách, báo.

- Đa dạng hóa loại hình cung cấp dịch vụ tại các điểm BĐ-VHX: bán bảo hiểm ô tô – xe máy, hàng tạp vụ… phát triển điểm BĐ-VHX thành điểm cung cấp đa dịch vụ.

- Xây dựng hệ thống thư viện sách tại các điểm BĐ-VHX phục vụ nâng cao dân trí và phát triển kinh tế nông thôn. Đây là mô hình cung cấp thông tin, văn hóa hữu ích, tiết kiệm, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội nước ta nói chung và Điện Biên nói riêng. 

- Triển khai cung cấp các dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin qua hệ thống điểm BĐ-VHX.

- Kết nối Internet băng rộng đến các điểm BĐ-VHX để phổ cập sử dụng Internet cho người dân.

- Nâng cao tốc độ đường truyền Internet tại các điểm BĐ-VHX đáp ứng nhu cầu sử dụng người dân.

- Xây dựng hệ thống “Trung tâm thông tin cơ sở” tại các điểm BĐ-VHX: hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, thông tin thị trường, giáo dục phổ thông, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống thiên tai… Hệ thống dữ liệu tập trung tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh và được truy nhập qua mạng Internet tại các điểm BĐ-VHX. Việc xây dựng hệ thống “Trung tâm thông tin cơ sở” tại BĐ-VHX dựa trên nguyên tắc sau:

+ Phải được ưu tiên xem xét, đánh giá để triển khai thực hiện tại điểm BĐ-VHX.

+ Không làm ảnh hưởng đến việc cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích và hoạt động đọc sách, báo tại điểm BĐ-VHX.

- Việc cung ứng các dịch vụ bưu chính, quản lý, điều hành tại điểm BĐ-VHX do nhân viên điểm BĐ-VHX đảm nhận.
1.3. Nguồn nhân lực

Tổng số lao động bưu chính đến năm 2020: quy mô khoảng 400 người: trình độ đại học và cao đẳng chiếm khoảng 22,5%, trình độ trung cấp chiếm khoảng 27,5%, trình độ công nhân và lao động phổ thông chiếm khoảng 50%.

Giai đoạn đến năm 2020, năng suất lao động bình quân hàng năm trong lĩnh vực bưu chính tăng 10 – 15%. Thu nhập bình quân hàng năm của 1 lao động trong lĩnh vực bưu chính tăng 20 - 25%.
2. Quy hoạch phát triển Viễn thông

2.1. Mạng chuyển mạch
Đối với các doanh nghiệp mới tham gia thị trường, thực hiện triển khai xây dựng ngay hạ tầng mạng theo công nghệ NGN. Nhằm tránh đầu tư lãng phí và kịp thời đáp ứng được nhu cầu phát triển trong tương lai. Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng chung hạ tầng viễn thông có sẵn.

Đối với các doanh nghiệp hiện đang cung cấp dịch vụ trên địa bàn triển khai từng bước thay thế dần các thiết bị truy nhập hiện tại bằng các thiết bị truy nhập NGN. Mạng NGN sẽ được triển khai song song với mạng chuyển mạch kênh hiện có. Đến thời điểm thích hợp sẽ loại bỏ hoàn toàn mạng TDM.
Lộ trình triển khai:

- Giai đoạn 2016 - 2018: Nâng cấp hệ thống mạng để tổng dung lượng đạt 70.500 lines, với dung lượng sử dụng dự kiến là 42.300 lines, hiệu suất sử dụng đạt 60%, phục vụ các thuê bao phát triển mới. 

- Giai đoạn 2019 – 2020: Nâng cấp hệ thống mạng để tổng dung lượng đạt 92.000 lines, với dung lượng sử dụng dự kiến là 69.000 lines, hiệu suất sử dụng đạt 75%, phục vụ các thuê bao phát triển mới.

Triển khai xây dựng lớp truy nhập mạng mới. Cung cấp các dịch vụ gia tăng cho các thuê bao thông qua các thiết bị chuyển mạch đa dịch vụ. Mạng PSTN sẵn có sẽ được giảm tải do một phần lưu lượng của PSTN sẽ được chuyển sang mạng cáp quang.

Tiến hành lắp đặt các thiết bị chuyển mạch mới đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao mới.

Cung cấp đa dịch vụ dựa trên hạ tầng mạng NGN: IPTV, Voice Conference, Video Conference, VoD, Mạng riêng ảo... cùng các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin khác.

2.2. Mạng truyền dẫn

Tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị phát triển mạng truyền dẫn phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh theo nhu cầu. 

Đối với các vùng đặc thù, có vị trí chiến lược quan trọng đối với an ninh quốc phòng (biên giới…): Các doanh nghiệp tiến hành xây dựng các tuyến truyền dẫn phải xin ý kiến và được sự đồng ý của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về sự phù hợp đối với an ninh quốc phòng.

Thực hiện cáp quang hoá toàn tỉnh, phát triển cáp quang đến tất cả các trạm viễn thông, trạm truy nhập, các tuyến cáp quang nội tỉnh đến các trạm viễn thông quy hoạch.

Xây dựng mới tuyến cáp quang dọc tuyến: Huyện Điện Biên – TP. Điện Biên Phủ - Huyện Mường Chà – Huyện Mường Nhé; chiều dài cáp ngầm dọc biên giới khoảng 210 km, dung lượng 96Fo, ưu tiên công trình N2 (công trình N2: công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung với các ngành khác), đảm bảo các thuê bao viễn thông khu vực gần biên giới có thể sử dụng các dịch vụ viễn thông băng rộng, đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng.

Ngầm hóa mạng cáp truyền dẫn trên địa bàn tỉnh đồng bộ tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020.

Ngầm hóa mạng cáp tại các khu vực, tuyến đường, phố chính (quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị chính…) trên địa bàn tỉnh đồng bộ với Nghị Quyết số 251/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 về việc thông qua Đề án Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

Lộ trình thực hiện:

- Giai đoạn 2016 – 2018:

+ Cáp quang hóa các tuyến đường trục trên toàn tỉnh, đến trung tâm các huyện đến tổng đài vệ tinh các xã, liên huyện.

+ Cáp quang hóa đến tất cả các khu vực khu đô thị mới; khu vực các Trung tâm thương mại, các khu du lịch… phục vụ tất cả các nhu cầu về giao lưu, giải trí, thương mại, du lịch... Vì các khu vực này sẽ thu hút nhiều người nước ngoài, rất nhiều dịch vụ thông tin, giải trí đòi hỏi cơ sở hạ tầng về chất lượng đường truyền tốt.

+ Ngoài ra cần cáp quang hóa đến cụm khu công nghiệp, nhằm phục vụ các yêu cầu của cụm công nghiệp, cũng là tạo điều kiện hạ tầng cơ sở tốt để thu hút các dự án đầu tư.

+ Triển khai xây dựng mạng truy nhập quang tới khách hàng, đảm bảo nâng cấp đa dạng dịch vụ yêu cầu băng thông cao như: truy nhập Internet tốc độ cao.

+ Xây dựng mạng cáp quang đến trung tâm xã, với những xã có địa hình khó khăn, có thể kéo cáp quang đến trung tâm của cụm xã (bao gồm các xã lân cận).

- Giai đoạn 2019 – 2020:

+ Xây dựng mạng chuyên dùng khối cơ quan Đảng, Nhà nước.
+ Đối với các khu công nghiệp, khu tập trung dân cư xây dựng mới, đảm bảo hạ tầng mạng truyền dẫn được triển khai trước khi đưa vào sử dụng.

+ Khu vực các huyện:
· Triển khai xây dựng các tuyến cáp quang cho thiết bị chuyển mạch mới lắp đặt.
· Phát triển mạng truy nhập quang đa dịch vụ.
2.3. Mạng ngoại vi

2.3.1. Khu vực ngầm hóa mạng cáp

Triển khai thực hiện ngầm hóa mạng ngoại vi trên địa bàn tỉnh theo khu vực địa giới hành chính (ưu tiên thực hiện ngầm hóa tại các khu vực trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan).
Triển khai xây dựng hạ tầng cống bể cáp ngầm hóa mạng ngoại vi trên địa bàn tỉnh, ưu tiên tại các khu vực: 

- Khu vực các tuyến đường chính tại các trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh, huyện, thành phố, thị xã.

- Khu vực quảng trường, công viên, nhà thi đấu cấp tỉnh và cấp huyện. 

- Khu vực các khu du lịch, khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan.

- Khu vực các khu đô thị, khu dân cư mới.

- Khu vực, tuyến đường, phố chính nâng cấp đô thị.

- Khu vực các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Khu vực các tuyến đường xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng;  

Ngầm hóa đồng bộ Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 và Nghị Quyết số 251/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 về việc thông qua Đề án Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

Lộ trình thực hiện:

- Giai đoạn 2016 – 2018: 

+ Ngầm hóa 12 – 17% hạ tầng mạng cáp viễn thông, truyền hình hiện tại; đối với các dự án mới (tuyến đường mới, khu đô thị mới…) ngầm hóa 100% hạ tầng mạng cáp (ngầm đến hộp cáp).

+ Ngầm hóa 30 – 35% hạ tầng mạng cáp viễn thông, truyền hình tại khu vực đô thị (chỉ tính các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và đường đô thị; không tính đến hệ thống đường xã, đường thôn, xóm).

- Giai đoạn 2019 – 2020:

+ Ngầm hóa 20 – 25% hạ tầng mạng cáp viễn thông, truyền hình hiện tại; đối với các dự án mới (tuyến đường mới, khu đô thị mới…) ngầm hóa 100% hạ tầng mạng ngoại vi (ngầm đến hộp cáp).

+ Ngầm hóa 45 – 50% hạ tầng mạng cáp viễn thông, truyền hình tại khu vực đô thị (chỉ tính các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và đường đô thị; không tính đến hệ thống đường xã, đường thôn, xóm).

2.3.2. Khu vực treo cáp trên cột viễn thông

Thành phố Điện Biên Phủ: Khu vực không hạ ngầm, khu vực các tuyến đường nhánh, khu vực địa bàn các xã.

Thị xã Mường Lay: Khu vực không hạ ngầm, khu vực các tuyến đường nhánh, khu vực địa bàn các xã.

Địa bàn các huyện: Khu vực các tuyến đường nhánh thuộc trung tâm huyện; khu vực liên thôn, liên xã; khu vực các xã trên địa bàn huyện.

Những khu vực chưa đủ điều kiện thực hiện ngầm hóa, tiến hành cải tạo hạ tầng mạng ngoại vi (buộc gọn hệ thống dây cáp…), đảm bảo mỹ quan đô thị.

Loại cột: cột bê tông cốt thép; Độ cao cột: 5,5 ÷ 8,5m.

2.3.3. Khu vực treo cáp trên cột điện

Trong giai đoạn tới, ngoại trừ những khu vực quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật để ngầm hóa mạng cáp viễn thông, khu vực quy hoạch được xây dựng mới hạ tầng cột treo cáp viễn thông; đối với các khu vực còn lại (ngõ, ngách, hẻm, khu dân cư, khu vực các xã, phường, thị trấn, tuyến đường nhánh…) các doanh nghiệp được phép treo cáp trên cột điện.

Việc treo cáp viễn thông phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn và cảnh quan môi trường.

Doanh nghiệp viễn thông đàm phán, phối hợp sử dụng chung cơ sở hạ tầng với các doanh nghiệp, đơn vị chủ quản hệ thống cột điện, cột chiếu sáng tại những khu vực doanh nghiệp viễn thông chưa có hoặc không thể xây dựng hạ tầng cột treo cáp.

2.3.4. Cải tạo, chỉnh trang 

Lộ trình thực hiện:

- Giai đoạn 2016 – 2018: Triển khai cải tạo, chỉnh trang hạ tầng mạng cáp viễn thông tại các khu vực, tuyến đường, phố chính thuộc thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay.

- Giai đoạn 2019 – 2020: Hoàn thiện cải tạo, chỉnh trang hạ tầng mạng cáp viễn thông tại khu vực, tuyến đường, phố chính trên địa bàn toàn tỉnh.

2.4. Mạng thông tin di động

2.4.1. Định hướng không gian quy hoạch

a) Khu vực trung tâm Chính trị - Hành chính: khu vực Ủy ban nhân dân tỉnh; khu vực Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; khu vực các sở, ban, ngành. Đây là khu vực có không gian, kiến trúc có yêu cầu cao về mỹ quan. Quy hoạch trong giai đoạn tới, các khu vực, tuyến đường, tuyến phố thuộc các khu vực trên, các doanh nghiệp chỉ được xây dựng, phát triển loại cột ăng ten A1b (cột ăng ten thân thiện với môi trường).

Lộ trình thực hiện:

- Giai đoạn 2016 - 2018: Quy hoạch phát triển cột ăng ten A1b tại các khu vực Ủy ban nhân dân tỉnh; khu vực Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố; khu vực các sở, ban, ngành.

- Giai đoạn 2019 – 2020: Quy hoạch phát triển cột ăng ten A1b tại các khu vực Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh.

b) Khu vực du lịch, khu di tích – văn hóa: Khu vực di tích chiến thắng Điện Biên Phủ, khu vực Nghĩa trang liệt sỹ đồi A1, Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ… Đây là khu vực các công trình có giá trị kiến trúc tiêu biểu, có giá trị nhân văn nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí của người dân. Việc quy hoạch phát triển cột ăng ten trong thời gian tới phải gắn việc quản lý với tính hiệu quả (quy mô phục vụ) và bảo vệ cảnh quan môi trường (mỹ quan khu du lịch). Tại các khu vực này, quy hoạch trong giai đoạn tới, các doanh nghiệp chỉ được xây dựng, phát triển loại cột ăng ten không cồng kềnh A1 (A1a, A1b).

Lộ trình thực hiện:

- Giai đoạn 2016 - 2018: Quy hoạch phát triển cột ăng ten A1 tại các khu vực du lịch, khu di tích – văn hóa trọng điểm thuộc trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay; khu vực thị trấn các huyện. 

- Giai đoạn 2019 – 2020: Quy hoạch phát triển cột ăng ten A1 tại các khu vực du lịch, khu di tích – văn hóa còn lại trên địa bàn tỉnh.

c) Khu vực công cộng; khu vực các khu đô thị mới; khu vực, tuyến đường, phố yêu cầu về mỹ quan đô thị; khu vực, tuyến đường phố chính nâng cấp hệ thống đô thị: Việc bố trí và xây dựng cột ăng ten ngoài việc đảm bảo an toàn cho hoạt động mạng viễn thông, yêu cầu về phủ sóng, các cột ăng ten còn phải đảm an mỹ quan môi trường, đảm bảo xu thế phát triển nhanh kinh tế - xã hội, đây là khu vực tạo ra không gian mới cho các đô thị trong tương lai. Quy hoạch trong giai đoạn tới, các khu vực tuyến đường, tuyến phố thuộc các khu vực trên, các doanh nghiệp chỉ được xây dựng, phát triển loại cột ăng ten không cồng kềnh A1 (A1a, A1b).

Lộ trình thực hiện:

- Giai đoạn 2016 - 2018: Quy hoạch phát triển cột ăng ten A1 tại các khu vực trên thuộc trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay.  

- Giai đoạn 2019 – 2020: quy hoạch phát triển cột ăng ten A1 tại các khu vực trên thuộc trung tâm thị trấn các huyện; các khu vực công cộng còn lại trên địa bàn.

d) Khu vực đô thị: bao gồm các khu vực sau:

- Khu vực các phường  thuộc thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay, khu vực thị trấn các huyện.

- Không thuộc các khu vực a, b, c.

Tại khu vực đô thị được phép xây dựng các loại cột A1a, A1b, A2a, A2b. 

Việc phát triển cột loại A2b trong khu vực đô thị, khu đông dân cư phải xây dựng cột tự đứng; các cột ăng ten A2b phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và yêu cầu về phủ sóng.

Lộ trình thực hiện:

- Giai đoạn 2016 - 2018: Quy hoạch phát triển cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động loại A1a, A1b, A2a, A2b tại khu vực thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay.

- Giai đoạn 2019 – 2020: Quy hoạch phát triển cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động loại A1a, A1b, A2a, A2b tại khu vực trung tâm các huyện.

đ) Khu vực ngoài đô thị: bao gồm các khu vực sau:

- Khu vực nông thôn (khu vực các xã trên địa bàn huyện)

- Khu vực biên giới.

- Khu vực các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa…

- Khu vực ngoài đô thị…

Quy hoạch xây dựng phát triển loại cột ăng ten cồng kềnh A2b, A2a tại khu vực này. Đặc điểm địa hình tỉnh Điện Biên có đồi núi, đường biên giới, khuyến khích sử dụng cột ăng ten loại A2b đảm bảo được các yếu tố về tiêu chuẩn thiết kế, về độ an toàn, khoảng cách tối thiểu giữa các cột ăng ten và chiều cao công trình để đảm bảo vùng phủ sóng. 

2.4.2. Định hướng phát triển số lượng trạm thu phát sóng thông tin di động
Đến năm 2020, tổng số vị trí trạm là 982 vị trí trạm, bán kính phục vụ bình quân đạt 1,76 km/vị trí, trong đó phát triển 369 vị trí trạm mới:

- Số trạm dùng riêng (xây dựng mới): 258 vị trí trạm.

- Số trạm dùng chung (xây dựng mới): 111 vị trí trạm.

2.5. Mạng Internet

Tiếp tục lắp đặt bổ sung thiết bị truy nhập DSLAM đến khu vực các xã trên địa bàn các huyện (Điện Biên, Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ…), đảm bảo nhu cầu phát triển thuê bao, cung cấp dịch vụ Internet băng rộng tới mọi người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao bằng cáp quang đến thuê bao (FTTx: FTTH, FTTB…) trên địa bàn toàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ Internet băng rộng tới trường học, hỗ trợ phát triển giáo dục.

Cung cấp dịch vụ Internet băng rộng tới khu vực nông thôn (khu vực các thôn, xã), phục vụ phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu xây dựng nông thôn mới.

Lộ trình thực hiện:

-  Giai đoạn 2016 – 2018: Tiếp tục nâng cấp dung lượng lắp đặt tại thành phố, thị xã, trung tâm các huyện khoảng 27.597 (cổng), dung lượng truyền dẫn đạt 1Gbps. Khi xây dựng xong hạ tầng mạng truy nhập NGN, dịch vụ Internet được cung cấp rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh thông qua các nút mạng NGN.

- Giai đoạn 2019 – 2020: Triển khai lắp đặt thiết bị truy nhập IPDSLAM/MxU tại khu vực các xã trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Nậm Pồ…); Cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng đến hầu hết các thôn trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ vào dự báo số thuê bao Internet phát triển trên địa bàn tỉnh Điện Biên, căn cứ vào hiện trạng và định hướng phát triển kinh tế xã hội, các khu công nghiệp, các dự án trọng điểm… quy hoạch mạng Internet theo đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 như sau:

Quy hoạch mạng Internet Điện Biên đến năm 2020:
	STT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng dung lượng lắp đặt (cổng)
	Quy hoạch dung lượng lắp đặt
 (cổng)
	Tổng dung lượng lắp đặt (cổng)

	1
	TP. Điện Biên Phủ
	7.556
	7.700
	15.256

	2
	Tx. Mường Lay
	1.237
	1.309
	2.546

	3
	Huyện Điện Biên
	5.243
	10.427
	15.670

	4
	Huyện Điện Biên Đông
	1.350
	1.400
	2.750

	5
	Huyện Mường Ảng
	1.256
	1.284
	2.540

	6
	Huyện Mường Chà
	1.756
	1.778
	3.534

	7
	Huyện Mường Nhé
	983
	1.038
	2.021

	8
	Huyện Tủa Chùa
	1.040
	-800
	240

	9
	Huyện Tuần Giáo
	2.030
	2.200
	4.230

	10
	Huyện Nậm Pồ
	1.089
	1.261
	2.350

	11
	Tổng
	23.540
	27.597
	51.137


Phát triển mạng vô tuyến băng rộng:

Công nghệ: Lắp đặt điểm truy nhập Internet không dây.

Lộ trình: giai đoạn 2016 – 2020.

Số lượng điểm truy nhập: 70 điểm. 

Lắp đặt điểm Internet không dây theo đơn vị hành chính: 

· Thành phố Điện Biên Phủ: 25 điểm

· Thị xã Mường Lay:  14 điểm

· Huyện Điện Biên: 15 điểm

· Huyện Điện Biên Đông: 2 điểm

· Huyện Mường Ảng: 3 điểm

· Huyện Mường Chà: 2 điểm

· Huyện Mường Nhé: 2 điểm

· Huyện Tủa Chùa: 2 điểm

· Huyện Tuần Giáo: 3 điểm

· Huyện Nậm Pồ: 2 điểm

Lắp đặt điểm Internet không dây ưu tiên tại các khu vực sau: 

- Khu vực trung tâm thành phố; khu vực Ủy ban nhân dân tỉnh, khu vực các khu đô thị mới, khu dân cư mới… 

- Khu vực các khu du lịch, khu di tích…

- Khu vực các khu công viên, khách sạn, bệnh viện...

- Khu vực một số trường học, trường điểm, khu vực hành chính, các sở ban ngành…

2.6. Nguồn nhân lực

Với nhu cầu phát triển của ngành Viễn thông số lượng lao động Viễn thông đến 2020 đạt 1.200 lao động, trong đó: Trên đại học 50 người (chiếm 4,2%), đại học và cao đẳng 650 người (chiếm 54,2%), trung cấp 300 người (chiếm 25%), công nhân và lao động phổ thông 200 người (chiếm 16,6%).
3. Quy hoạch công nghệ thông tin
3.1. Ứng dụng công nghệ thông tin 

3.1.1. Trong cơ quan Đảng và Nhà nước

Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước:

- Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý văn bản và chỉ đạo, điều hành theo hướng kết nối, liên thông tại các cơ quan, đơn vị các cấp, bảo đảm an toàn, an ninh, tính pháp lý của văn bản trao đổi, có thể tích hợp, chia sẻ với hệ thống quản lý văn bản tích hợp trong toàn quốc.

- Nâng cấp và phát triển hệ thống thư điện tử tại các đơn vị các cấp. Đảm bảo trên 90% cán bộ, công chức, viên chức nhà nước các cấp thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử với tên miền của tỉnh.

- Phát triển và hoàn thiện hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến theo hướng thuê dịch vụ tại các điểm cầu của các cơ quan khối Đảng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, một số Uỷ ban nhân dân cấp xã và liên thông với hệ thống hội nghị trực tuyến của các địa phương khác và Chính phủ phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành.

Ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành:

Xây dựng mới, nâng cấp và hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công tác trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Ưu tiên triển khai các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về quản lý tài nguyên môi trường; quản lý tài nguyên nông, lâm nghiệp, thủy sản; quản lý thuế và các đối tượng nộp thuế; quản lý quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh. Chuẩn hóa, tích hợp sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu lớn có quy mô quốc gia.
Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp:

Xây dựng Cổng dịch vụ công tích hợp các dịch vụ công của các sở, ngành, địa phương; cung cấp các dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp. Triển khai mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại 100% cơ quan nhà nước các cấp.
3.1.2. Trong giáo dục đào tạo

Đẩy mạnh việc triển khai thống nhất các phần mềm quản lý giáo dục và giảng dạy trong các cơ sở giáo dục. Xây dựng, phát triển hệ thống các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tăng cường sử dụng phương thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong việc phát triển và mở rộng hệ thống phòng họp trực tuyến nhằm tiết kiệm kinh phí, thời gian và nhân lực thực hiện. 

3.1.3. Trong y tế và chăm sóc sức khoẻ

Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tại 14 đơn vị bệnh viện tỉnh, huyện hiện có trên địa bàn tỉnh (đạt 100% bệnh viện), tiến tới xây dựng bệnh viện điện tử, bệnh viện thông minh, kết nối hệ thống thông tin của các bệnh viện vào trong mạng y tế. Xây dựng và nâng cấp hệ thống Website của Sở Y tế và 50% bệnh viện tỉnh, huyện. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch bệnh, Y tế dự phòng và khám chữa bệnh; triển khai xây dựng hệ thống bệnh án điện tử 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, lưu trữ toàn bộ thông tin, dữ liệu khám chữa bệnh.
3.1.4. Nâng cao dân trí và đời sống văn hóa cộng đồng

Tranh thủ các nguồn lực, chương trình mục tiêu quốc gia ở các sở, ban, ngành nhằm đưa công nghệ thông tin vào cuộc sống góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời kết hợp đào tạo nguồn lực về công nghệ thông tin cho cộng đồng. Hướng dẫn người dân tiếp cận, khai thác hệ thống dịch vụ công trong giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

3.1.5. Trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ
Đẩy mạnh ứng dụng và khai thác công nghệ thông tin trong khối doanh nghiệp. Triển khai sử dụng hệ thống dịch vụ chữ ký số và thực hiện nghĩa vụ công và khai thác dịch vụ công của các doanh nghiệp.

Đầu tư nâng cấp phần cứng, đầu tư ứng dụng các giải pháp quản lý nguồn lực doanh nghiệp, ứng dụng các giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng, đầu tư phát triển môi trường giao dịch điện tử. Tiến hành thường xuyên các giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), giữa doanh nghiệp với khách hàng (B2C) và giữa doanh nghiệp với nhà nước (B2G). 

3.1.6.Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch
Đẩy mạnh việc xây dựng website quảng bá và kinh doanh du lịch của tỉnh. Triển khai các hoạt động thanh toán trực tuyến để đặt phòng, mua bán tour du lịch; ứng dụng các phần mềm quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý các tour du lịch… tại các khách sạn, công ty du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử. Xây dựng và nâng cấp các cơ sở dữ liệu quản lý các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các lễ hội, phong tục tập quán, văn hoá phi vật thể của tỉnh Điện Biên. 

3.1.7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ GIS (hệ thống thông tin địa lý) trong việc theo dõi sự biến đổi khí hậu, môi trường và các tác động ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nông, lâm nghiệp. Xây dựng các cơ sở dữ liệu quản lý nông nghiệp và nông thôn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Hình thành chợ thương mại điện tử nông nghiệp nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tăng lượng tiêu thụ sản phẩm.

3.1.8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giao thông

Triển khai thí điểm xây dựng hệ thống giao thông thông minh tại thành phố Điện Biên Phủ. Xây dựng bản đồ số thời gian thực, cung cấp thông tin hiện trạng giao thông trong thời gian thực. Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất bảo đảm kết nối trực tuyến, tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp, người, phương tiện tham gia giao thông và các thiết bị giám sát giao thông.
3.2. Phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước các cấp (bao gồm máy tính, mạng LAN, WAN, các thiết bị điện tử…).

Nâng cao chất lượng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp, đảm bảo đường truyền tốc độ cao, an toàn, an ninh thông tin. Trong đó, kết nối tới các cơ quan đơn vị nhà nước cấp sở, ban, ngành, huyện bằng đường truyền cáp quang; kết nối tới các đơn vị cấp xã chủ yếu thông qua phương thức sử dụng mạng viễn thông công cộng.

Nâng cấp, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong trường học đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đầu tư xây dựng phòng học công nghệ thông tin tại các trường học các cấp, đảm bảo trung bình có 20 máy tính/phòng, kết nối mạng LAN, Internet và trang bị máy in.

Đầu tư trang bị máy tính, nâng cấp, kết nối Internet cho tất cả các bệnh viện tỉnh, huyện và các cơ sở y tế cấp xã phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai các chương trình phát triển y tế từ xa.

3.3. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin 

Đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao kiến thức, trình độ công nghệ thông tin cho các cán bộ, công chức cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp về an toàn, an ninh thông tin, xây dựng và triển khai sử dụng các hệ thống thông tin chuyên ngành, các hệ thống dịch vụ công, với hình thức đào tạo ngắn hạn, tại chỗ. 

Tập trung cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đáp ứng đủ nhu cầu trên địa bàn tỉnh. Nâng cao trình độ về triển khai, quản lý và giám sát các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn an ninh thông tin cho các cán bộ phụ trách công nghệ thông tin.

Xây dựng và triển khai thực hiện dự án đào tạo tập huấn hội nghị 1 năm/ lần cho 30 cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin cấp sở, ban, ngành, huyện.

Tăng cường thu hút các nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin và quản lý công nghệ thông tin, an toàn an ninh thông tin cho các giáo viên dạy tin học tại các trường phổ thông, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các trường học.

Phổ cập tin học cho nhân dân, nhằm phổ biến kiến thức, đào tạo về sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân sống ở khu vực nông thôn.

3.4. Công nghiệp công nghệ thông tin

Tỉnh có địa hình khó khăn, không thuận lợi về giao thông khó thu hút được các dự án về sản xuất các sản phẩm về công nghệ thông tin. Trong giai đoạn đến 2020, cần phát triển các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ về công nghệ thông tin như bán các sản phần phần mềm, phần cứng đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn tỉnh.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2025
1. Bưu chính

- Đảm bảo 100% xã đều có ít nhất một điểm phục vụ bưu chính; phát triển thêm các đại lý bưu điện tại thành phố, thị xã, thị trấn các huyện, các khu công nghiệp, khu dân cư mới… cung cấp các dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển tiền nhanh, dịch vụ tài chính bưu chính trên địa bàn, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính của người dân.

- Lắp đặt điểm Giao dịch tự động cung cấp các dịch vụ tài chính bưu chính cá nhân đến trung tâm thành phố, thị xã và trung tâm các huyện.

- Tăng năng suất phục vụ của các chuyến xe chuyên ngành, nâng cao năng lực vận chuyển.

- Xây dựng mạng vận chuyển bưu chính theo xu hướng dùng chung giữa các doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí vận chuyển, đảm bảo về mặt thời gian, nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Phát triển bưu chính theo hướng hoàn thiện chất lượng dịch vụ, cải thiện mạng lưới rộng hơn đưa dịch vụ đến gần hơn với khách hàng, chất lượng cao hơn để có thể cung cấp các dịch vụ cơ bản đến mọi đối tượng với chất lượng tốt nhất, kết hợp các dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Ứng dụng công nghệ hiện đại triển khai tự động hóa trong khai thác, chấp nhận và tin học hóa các công đoạn bưu chính. 

- Triển khai ứng dụng công nghệ tự động hóa cấp tỉnh, khâu chia chọn được tự động hóa trong toàn tỉnh do trung tâm chia chọn tự động thực hiện. Hoàn thiện việc tin học hóa đến toàn bộ hệ thống mạng điểm phục vụ.

- Phát triển các dịch vụ thương mại điện tử (E - Commerce) như bán hàng qua bưu chính, bưu chính ảo, bưu chính điện tử (E - Posts).., chất lượng dịch vụ ngày càng cao đáp ứng nhu cầu mọi đối tượng khách hàng: Direct Mail (thư trực tiếp); Logistics (kho vận); mua hàng qua Bưu điện - thương mại điện tử.

- Tăng tỷ trọng doanh thu từ các dịch vụ mới. Doanh thu từ các dịch vụ truyền thống chỉ chiếm dưới 20% tổng doanh thu bưu chính.

- Phát triển dịch vụ bưu chính và chuyển phát đi đôi với việc bảo đảm an ninh, an toàn thông tin quốc gia và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển một cách bền vững.

- Sử dụng công nghệ xác định vị trí như GPS – GIS – RFID để xác định thông tin vị trí khách hàng cho xe và nhân viên bưu chính, giám sát phương tiện vận chuyển, và truy tìm – định vị bưu gửi.

- Sử dụng các công nghệ thông tin tiên tiến như ảo hoá, điện toán đám mây, mạng thế hệ mới (NGN) để hiện đại hoá mạng tin học bưu chính.

- Ứng dụng phần mềm và công nghệ RFID cho quản lý chất lượng.

- Sử dụng công nghệ nhận dạng chữ viết – hình ảnh – chuyển động để số hoá thông tin khách hàng trên bưu gửi và giám sát trạng thái cho các hệ thống chia chọn tự động.

2. Viễn thông

- Thực hiện ngầm hóa mạng cáp rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và an toàn đô thị.

- Tỷ lệ ngầm hóa mạng cáp toàn tỉnh đạt 30 – 40%. Đối với các dự án mới (tuyến đường mới, khu đô thị mới…) ngầm hóa 100% hạ tầng mạng cáp (ngầm đến hộp cáp).

- Ngầm hóa 60 – 65% hạ tầng mạng cáp viễn thông, truyền hình tại khu vực đô thị (chỉ tính các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và đường đô thị; không tính đến hệ thống đường xã, đường thôn, xóm).

- Cáp quang hóa 80 – 90% hạ tầng mạng cáp trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển mạng truy nhập quang trong toàn tỉnh theo mô hình mạng NGN đa dịch vụ. Khách hàng được cung cấp dịch vụ băng rộng và truy nhập đa giao thức. 

- Phát triển mạng thông tin di động theo hướng sử dụng chung: các doanh nghiệp phối hợp cùng đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng (nhà trạm, cột ăng ten...) và sử dụng chung, phân chia theo tỷ lệ nguồn vốn đóng góp hoặc theo thỏa thuận giữa các doanh nghiệp.

- Phát triển mạnh hạ tầng cột ăng ten thu phát sóng có kích thước và quy mô nhỏ gọn, thân thiện môi trường, ngụy trang ẩn vào các công trình kiến trúc và cảnh quan xung quanh, đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Ứng dụng và phát triển các giải pháp kiến trúc mạng truy nhập vô tuyến mới (LightRadio, Cloud RAN…) giảm thiểu số lượng các nhà trạm thông tin di động, giảm chi phí về năng lượng, chi phí thuê địa điểm, chi phí bảo vệ.

- Ứng dụng và phát triển các giải pháp vô tuyến thông minh; phát triển hệ thống ăng ten trạm thu phát sóng theo công nghệ đa tần.

- Phát triển dịch vụ theo hướng cung cấp ứng dụng mọi lĩnh vực: Chính phủ điện tử, đào tạo, y tế, thương mại, nông nghiệp… 

- Phát triển mạng truy nhập quang trong toàn tỉnh theo mô hình mạng NGN đa dịch vụ. Khách hàng được cung cấp dịch vụ băng rộng và truy nhập đa giao thức. 

- Xây dựng mạng chuyển mạch đa dịch vụ tốc độ cao, các thiết bị chuyển mạch đa dịch vụ với công nghệ chuyển mạch theo các giao thức IP và ATM sẽ thay thế mạng chuyển mạch kênh truyền thống.  
3. Công nghệ thông tin

3.1. Ứng dụng công nghệ thông tin
Triển khai đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 3 và khoảng 40% dịch vụ công mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh xây dựng môi trường dạy và học tiên tiến, hiện đại tại các trường học trên địa bàn tỉnh; xây dựng các chương trình dạy học từ xa. Hình thành 80% các bệnh viện thông minh, quản lý bệnh viện từ xa.

Ứng dụng công nghệ nguồn mở trong nông nghiệp công nghệ cao. Mở rộng triển khai hệ thống giao thông thông minh tại các thị xã, thị trấn. Phát triển ứng dụng quản lý thông minh, ứng dụng công nghệ GIS hạ tầng đô thị đồng bộ.  

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp. Đảm bảo trên 80% các doanh nghiệp ứng dụng các hệ thống quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (ERPs).

3.2. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin theo hướng công nghệ hiện đại, tốc độ cao, băng thông rộng đáp ứng kịp thời và chính xác thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh, phục vụ phát triển Chính quyền điện tử, đáp ứng yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin của xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

3.3. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả của hệ thống đào tạo nhân lực công nghệ thông tin.

Tăng cường thu hút cán bộ trẻ, có năng lực để đào tạo, giảng dạy nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin có đủ năng lực quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin của tỉnh. 

Hình thành đội ngũ cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại 100% các trường học các cấp và các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện.

Phần thứ ba
GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH
I. GIẢI PHÁP 
1. Bưu chính

1.1. Phát triển nguồn nhân lực

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về bưu chính. Từng bước đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất tốt, làm chủ công nghệ hiện đại, vững vàng về quản lý kinh tế, khai thác hiệu quả mạng lưới bưu chính và chuyển phát trên địa bàn tỉnh. Đào tạo và tiếp nhận để bố trí cán bộ nhân viên cho những điểm phục vụ mới thành lập.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính trên địa bàn tỉnh cần chủ động trong việc xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài về công tác trong đơn vị. Hỗ trợ đào tạo và tái đào tạo nguồn nhân lực tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã, nâng cao trình độ và kỹ năng sử dụng Internet, thực hiện nhiệm vụ phổ cập, nâng cao hiệu quả hoạt động.

1.2. Phát triển khoa học công nghệ

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động bưu chính, trước hết là đổi mới hệ thống quản lý, khai thác trong từng bưu cục, điểm Bưu điện - Văn hóa xã để nâng cao năng suất lao động và giảm giá thành.

Sử dụng các thiết bị bưu chính hiện đại như các thiết bị bán hàng tự động, trang bị hệ thống phần mềm quản lý các dịch vụ bưu chính, cân điện tử, máy gói buộc, máy in cước thay tem... Kết hợp với các trung tâm chia chọn tự động thực hiện việc chia chọn tới cấp huyện, thị xã, thành phố.

Ứng dụng mạng tin học đến tất cả các bưu cục và điểm phục vụ nhằm kết hợp được điểm mạnh về mạng bưu chính rộng khắp và sự nhanh chóng của các phương tiện điện tử để cung cấp các dịch vụ bưu chính lai ghép mới như lập hóa đơn, thanh toán điện tử.

Đẩy mạnh liên doanh, liên kết và hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài về kinh doanh, nghiên cứu, và phát triển thêm các dịch vụ tài chính bưu chính để nhanh chóng tiếp cận công nghệ mới. 

Thúc đẩy, khuyến khích, mở rộng hợp tác quốc tế về các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, khoa học công nghệ về lĩnh vực tài chính bưu điện với các nước trong khu vực và thế giới. 

Ưu tiên sử dụng vốn vay và viện trợ nước ngoài cho phát triển công nghệ thông tin phục vụ bưu chính nói chung và dịch vụ tài chính nói riêng.
1.3. Phát triển thị trường
Đẩy mạnh công tác điều tra, nghiên cứu thị trường: nghiên cứu nhu cầu của khách hàng đối với dịch vụ tài chính bưu chính để có chiến lược marketing phù hợp; nghiên cứu thói quen tiêu dùng, đòi hỏi của khách hàng đối với dịch vụ tài chính bưu chính, thái độ của khách hàng đối với dịch vụ. 
Đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị các dịch vụ tài chính bưu chính. Đẩy mạnh hoạt động khuyến thị và chăm sóc khách hàng: thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng, giới thiệu dịch vụ, cho khách hàng dùng thử, lắng nghe ý kiến phản hồi…

Khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia mở rộng mạng lưới phục vụ bưu chính và chuyển phát, chú trọng công tác đặc biệt với các tổ chức, đoàn thể, lao động tại các xã tham gia phổ cập dịch vụ bưu chính.

Công khai việc thực hiện quy định về giá cước và chất lượng dịch vụ trên địa bàn tỉnh cho người sử dụng dịch vụ bưu chính.

Các điểm Bưu điện - Văn hóa xã chú trọng các dịch vụ dành cho người dân, thông tin nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, khoa học kỹ thuật, giải trí. Cung cấp dịch vụ và hướng dẫn cho người dân.

1.4. Giải pháp về cơ chế chính sách

Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện về đất đai, các thủ tục trong quyền hạn của tỉnh để xây dựng mạng điểm phục vụ cho doanh nghiệp bưu chính và chuyển phát thực hiện tốt nhiệm vụ bưu chính công ích.

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chủ động đàm phán với các doanh nghiệp cơ chế cùng đầu tư, đóng góp và chia sẻ trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công ích.

Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp dịch vụ bưu chính công ích và cung cấp các dịch vụ đặc biệt có liên quan đến bảo mật thông tin và an toàn mạng lưới.

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện giám sát các doanh nghiệp thực hiện việc đảm bảo quyền lợi của khách hàng sử dụng dịch vụ. Đảm bảo người dân được cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin về dịch vụ tại các nơi giao dịch và trên ấn phẩm. Đảm bảo cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích. Được bồi thường thiệt hại theo quy định trong mọi trường hợp. Đảm bảo bí mật thông tin riêng theo và các quyền lợi khác nhau theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông giám sát việc thực hiện trách nhiệm của các doanh nghiệp trong cung cấp chất lượng dịch vụ, thực hiện giá cước, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

Thực hiện tốt việc cung cấp các dịch vụ bưu chính cho các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn, tạo thế cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh đúng pháp luật cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính.

Xác định rõ cơ chế ưu đãi cung cấp dịch vụ công cho các cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương.

Khuyến khích doanh nghiệp thực hiện hòm thư ý kiến khách hàng.

1.5. Giải pháp về huy động vốn đầu tư

Nhà nước có cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư cho các doanh nghiệp kinh doanh bưu chính và có cơ chế khuyến khích việc đầu tư phát triển dịch vụ bưu chính.

1.5.1. Vốn đầu tư từ ngân sách

Sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng thư viện kỹ thuật nông nghiệp, ngư nghiệp tại các điểm Bưu điện - Văn hoá xã hoặc tại thư viện xã tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể của địa phương, ưu tiên cho các địa phương vùng nông thôn, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. 

Việc sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách phải có kế hoạch rõ ràng, chính xác; cam kết thực hiện đúng quan điểm của chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện đúng chính sách đảm bảo chất lượng.

1.5.2. Vốn đầu tư từ doanh nghiệp, xã hội hóa

Công khai các dự án đầu tư, qua đó, xây dựng ban hành các cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư, đảm bảo thị trường bưu chính là thị trường công khai, tự do cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên cơ sở bảo vệ lợi ích người sử dụng dịch vụ.

Huy động tiềm năng các thành phần kinh tế và các tầng lớp dân cư trong tỉnh (vốn tín dụng, trái phiếu công trình, vốn tự có, vốn cổ phần, vốn qua thị trường chứng khoán…) để đầu tư vào bưu chính.

Thực hiện xã hội hóa một số lĩnh vực, khuyến khích nhân dân tham gia các hoạt động phát triển hạ tầng (điện, đường, trạm…) theo phương thức là nhà nước và nhân dân cùng làm sau đó cho các doanh nghiệp bưu chính thuê lại. 

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các đơn vị thành viên của các doanh nghiệp bưu chính hoạt động tại địa phương cổ phần hóa và niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Khuyến khích đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh (trong lĩnh vực chuyển phát thư), mua cổ phần của doanh nghiệp chuyển phát thư, đặc biệt đối với các dự án phát triển dịch vụ mới.  

1.6. Giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước

Tăng cường quản lý Nhà nước và trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, gắn quy hoạch phát triển bưu chính với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng…

Các cơ quản lý nhà nước cần tạo điều kiện để bưu chính phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện nhiệm vụ công ích (trong việc lưu thông của xe bưu chính, thiết lập điểm phục vụ bưu chính, bố trí các hòm thư bưu chính…).
Ban hành các quy định nâng cao năng lực quản lý nhà nước: nâng cao vai trò, thẩm quyền của Sở đối với các doanh nghiệp, các ngành, các cấp… 

Kiểm tra, giám sát chất lượng thiết bị, chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi người sử dụng. Giám sát, theo dõi việc xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới bưu chính trên địa bàn tỉnh, hạn chế những thiếu sót, cố tình làm sai quy hoạch.

Khi lập và phê duyệt quy hoạch, các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp mới và các công trình công cộng khác, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm dành mặt bằng xây dựng cho các công trình thuộc mạng bưu chính phù hợp với quy hoạch phát triển bưu chính, thuận lợi cho việc cung cấp và sử dụng bưu chính phổ cập.

2. Viễn thông

2.1. Phát triển nguồn nhân lực

Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý Nhà nước về viễn thông. Tổ chức các buổi hội thảo, tuyên truyền về các văn bản, chính sách quản lý Nhà nước về viễn thông.

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành cụ thể các chế độ, chính sách để thu hút nhân tài và lao động nói chung, nhân tài về viễn thông nói riêng đến công tác và làm việc lâu dài tại Điện Biên. Đồng thời đẩy nhanh tốc độ đào tạo nhân lực tại chỗ phù hợp với nhu cầu trong tỉnh.

Áp dụng các chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với đội ngũ chuyên gia quản lý, kinh tế, kỹ thuật giỏi đáp ứng yêu cầu hội nhập, cạnh tranh ngày càng cao trong lĩnh vực viễn thông và Internet.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh cần chủ động trong việc xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài về công tác trong đơn vị.

Điều chỉnh cơ cấu lao động trong ngành viễn thông và Internet theo hướng tăng cường thuê dịch vụ, nhân công bên ngoài để tận dụng lực lượng lao động xã hội và tăng năng suất lao động trong lĩnh vực viễn thông và Internet.

2.2. Phát triển khoa học công nghệ

Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng mạng lưới theo hướng ứng dụng các công nghệ mới (NGN, 3G, 4G, truy cập vô tuyến băng rộng…), cung cấp nhiều giải pháp xây dựng hạ tầng hiệu quả và nhanh chóng.

Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để xây dựng hạ tầng theo hướng ngầm hóa hạ tầng viễn thông, cáp quang hóa truyền dẫn.

Định hướng tập trung nghiên cứu triển khai ứng dụng dịch vụ mới, dịch vụ giải trí và cung cấp nội dung.
2.3. Phát triển cơ sở hạ tầng
Có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng, phát triển hạ tầng mạng lưới. Nêu rõ các điều kiện hỗ trợ, ưu đãi của địa phương khi các doanh nghiệp đầu tư những khu vực có số người sử dụng dịch vụ thấp. 
Công bố quy hoạch chung trên toàn tỉnh và lộ trình thực hiện để các doanh nghiệp tiến hành đầu tư xây dựng mạng lưới trên địa bàn tỉnh (vị trí trạm BTS, hệ thống cống bể cáp…). 

Phương thức hoạt động:

Tỉnh ban hành các quy định, quy chế về sử dụng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động, mạng truyền dẫn; ngầm hóa mạng ngoại vi…

Doanh nghiệp phối hợp thực hiện phát triển cơ sở hạ tầng dùng chung thông qua Sở Thông tin và Truyền thông.

Doanh nghiệp cùng đầu tư xây dựng hạ tầng và chia sẻ hạ tầng theo tỷ lệ nguồn vốn đóng góp hoặc theo thỏa thuận (nếu có).

2.4. Giải pháp về cơ chế chính sách

Ban hành các quy định nâng cao năng lực quản lý Nhà nước: nâng cao vai trò, thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông đối với các doanh nghiệp, các ngành, các cấp… đảm bảo sự phối hợp đồng bộ trong triển khai thực hiện quy hoạch. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa phương trong triển khai thực hiện quy hoạch.

Kiểm tra, giám sát chất lượng thiết bị, chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi người sử dụng.Giám sát, theo dõi việc xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông trên địa bàn tỉnh, hạn chế những thiếu sót, cố tình làm sai quy hoạch.

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý Nhà nước trên lĩnh vực Viễn thông cho cán bộ tuyến huyện.

2.5. Giải pháp về huy động vốn đầu tư

Tận dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, các nguồn hỗ trợ phát triển dịch vụ viễn thông công ích từ Trung ương, xây dựng các kế hoạch, đề án phát triển khả thi, hiệu quả nhằm phổ cập các dịch vụ cơ bản cho các khu vực còn khó khăn về thông tin liên lạc, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Nguồn lực đầu tư: đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, trọng tâm là các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, nguồn đầu tư nước ngoài (gắn kết hạ tầng viễn thông với hạ tầng giao thông). Kết hợp với việc ban hành các văn bản về giá và ưu đãi đầu tư công khai, minh bạch để các nguồn lực yên tâm khi thực hiện đầu tư. 

Hình thức đầu tư: ngoài các hình thức đầu tư truyền thống từ vốn huy động trong nước (các doanh nghiệp viễn thông, các doanh nghiệp xây dựng), vốn huy động nước ngoài (vay quốc tế, phát hành trái phiếu, đầu tư trực tiếp nước ngoài) cần gắn kết hạ tầng viễn thông với hạ tầng giao thông, xây dựng nhằm thu hút nguồn lực đầu tư thông qua hình thức đối tác công tư (PPP)
2.6. Giải pháp phát triển thị trường, phát huy nội lực

Quy hoạch số lượng doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc: phát triển thị trường lành mạnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tích lũy vốn, duy trì và mở rộng kinh doanh, tận dụng cơ sở hạ tầng viễn thông và Internet sẵn có, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của nhà nước, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên viễn thông và các nguồn lực quốc gia.

Có cơ chế, chính sách cấp phép phù hợp khuyến khích các doanh nghiệp tham gia bán lại dịch vụ, cung cấp các dịch vụ gia tăng giá trị, dịch vụ Internet trên cơ sở hạ tầng mạng lưới đã được đầu tư, phát triển hạ tầng mạng nội hạt để cung cấp các dịch vụ truy nhập băng rộng, kết nối mạng máy tính, tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có (truyền hình cáp, thông tin trên đường dây điện lực…) để cung cấp các dịch vụ viễn thông và Internet kết hợp với các dịch vụ khác. Khuyến khích sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông và Internet.
Thực hiện việc cân đối lại giá cước dịch vụ viễn thông và Internet trên cơ sở giá thành và quan hệ cung cầu trên thị trường. Từng bước điều chỉnh giá cước kết nối và giá cước thuê kênh giữa các doanh nghiệp trên cơ sở giá thành. Có cơ chế, chính sách tăng cường thúc đẩy các hình thức bán lại dịch vụ viễn thông và Internet. Có cơ chế giảm cước hòa mạng và cước thuê bao cho khu vực nông thôn, những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn để thúc đẩy phát triển thuê bao, cước phí cho các nhiệm vụ liên quan đến an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, bão lụt.
2.7. Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, quốc phòng, an ninh

Cần có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quy hoạch, xây dựng và bảo vệ hạ tầng mạng lưới viễn thông. Phân công trách nhiệm trong quản lý, khai thác và nhất là công tác bảo vệ mạng lưới, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Hỗ trợ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật nghiên cứu giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng viễn thông và Internet.

Mạng lưới viễn thông cần xây dựng các phương án dự phòng để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Triển khai tích cực hoạt động của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích nhằm phân định rõ việc kinh doanh và việc thực hiện nhiệm vụ công ích của doanh nghiệp trong giai đoạn cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 nhằm từng bước nâng cao mức độ phổ cập dịch vụ và giảm khoảng cách phát triển về viễn thông và Internet giữa các vùng, miền trong cả nước. 
3. Công nghệ thông tin 
3.1. Tổ chức quản lý về công nghệ thông tin
Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo về công nghệ thông tin của tỉnh nhằm tham mưu thực hiện công tác đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn, đặc biệt là trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo công nghệ thông tin ở các cấp, các ngành.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tham mưu cho lãnh đạo tỉnh điều phối, đồng bộ, giám sát kiểm tra và đề xuất các giải pháp để đạt được các chỉ tiêu phát triển.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ động, quyết tâm, theo sát và ủng hộ quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào cơ quan mình; quan tâm đến công tác phối hợp đảm bảo chặt chẽ, thống nhất cao giữa các cấp, các ngành trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các ứng dụng mang tính kết nối, liên thông, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phải theo thứ tự ưu tiên dựa trên nhu cầu thực tế cần tăng năng suất lao động, bảo đảm tính hiệu quả, khả thi khi triển khai.

Khai thác hiệu quả các ứng dụng nhằm tăng cường quản lý tác nghiệp, phục vụ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, quản lý nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp.

Tăng cường quản lý an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường quản lý và tạo điều kiện thúc đẩy công tác hợp tác khu vực và quốc tế về công nghệ thông tin. Tăng cường các khung hình phạt xử lý và kiên quyết khi có vi phạm về an toàn thông tin. Tổ chức đánh giá định kỳ và công bố báo cáo hàng năm về năng lực đảm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh. 

Tăng cường công tác cải tiến quy trình làm việc, chuẩn hóa quy trình, nghiệp vụ để có thể ứng dụng công nghệ thông tin.

3.2. Xây dựng cơ chế chính sách 

Ban hành các cơ chế, chính sách về thúc đẩy và hỗ trợ phát triển Chính quyền điện tử. Ban hành các chính sách có quy chế, quy định, quy trình trong việc sử dụng các ứng dụng dùng chung và chuyên ngành, hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ và hiệu quả trong ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tại địa phương, đảm bảo các quy trình tác nghiệp được thực hiện hiệu quả. Quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử và chữ ký số trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm tận dụng triệt để hạ tầng kỹ thuật được trang bị để trao đổi các văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước.

Hoàn thiện các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

Xây dựng và ban hành các chính sách ưu đãi nhằm thu hút các chuyên gia công nghệ thông tin và an toàn thông tin giỏi làm việc trong cơ quan nhà nước; chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thu nhập cho cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin, an toàn an ninh thông tin và cho các giáo viên giảng dạy tin học tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Rà soát, bổ sung hệ thống các chỉ tiêu đánh giá mức độ và hiệu quả ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đổi mới quản lý, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh của các doanh nghiệp. Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh đảm bảo đủ khả năng cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của tỉnh, tiến tới sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin.

Xây dựng cơ chế chính sách đảm bảo tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thuận lợi, công khai, minh bạch và bình đẳng giữa các doanh nghiệp công nghệ thông tin thuộc mọi thành phần kinh tế. 

Xây dựng cơ chế chính sách đẩy mạnh áp dụng hình thức thuê, mua dịch vụ công nghệ thông tin và hình thức hợp tác công - tư (PPP) nhằm tạo thị trường cạnh tranh, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, giảm đầu tư hạ tầng ngân sách nhà nước và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin.

Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giao dịch với cơ quan nhà nước, sử dụng các dịch vụ hành chính công được cung cấp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh với thời gian xử lý nhanh; ban hành cơ chế chính sách ưu đãi giảm lệ phí khi các đơn vị thực hiện tốt các hoạt động trên. 

Xây dựng chính sách khuyến khích và hỗ trợ người dân lao động nông nghiệp, người dân ở vùng nông thôn và vùng nghèo biết và sử dụng công nghệ thông tin, nhằm từng bước đưa công nghệ thông tin thâm nhập vào đời sống của nông dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Đồng thời có chính sách ưu đãi, khuyến khích người dân sử dụng máy tính và Internet tại các điểm truy cập Internet công cộng với chi phí thấp, phù hợp với người dân.

3.3. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin là giải pháp đột phá có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Trọng tâm là tuyển dụng nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, kết hợp với đào tạo trực tiếp, cập nhật kiến thức mới cho các cán bộ, công chức và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin hiện có, theo hình thức ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Tạo ra thị trường cho các nhóm đối tượng trong xã hội thực hiện đào tạo theo hướng đổi mới nội dung chương trình, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Phát triển các hình thức liên kết đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về công nghệ thông tin. Chú trọng đào tạo chuyên sâu về kỹ năng ứng dụng, sử dụng và khai thác có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin.

Đào tạo cán bộ công chức: Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập thường xuyên cho cán bộ công chức trong toàn tỉnh về kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn an ninh thông tin để có thể thực hiện các quy trình tin học hóa về nghiệp vụ và tác nghiệp. Đồng thời, tiến hành đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức tuyển dụng mới về kỹ năng sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin dùng chung, cũng như chuyên ngành theo đúng quy định. 

Đào tạo cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin: Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về xây dựng, quản lý và giám sát các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; đào tạo chuyên sâu theo chuyên đề cho các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. 

Tăng cường xã hội hóa công tác phổ cập tin học cho toàn xã hội:

Tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho xã hội về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực.

Gắn kết chặt chẽ với quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo. Đổi mới cơ bản và toàn diện đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, tạo được chuyển biến cơ bản về chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. 

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhân lực công nghệ thông tin dưới nhiều hình thức.

Triển khai có hiệu quả các chương trình đào tạo công dân điện tử phù hợp với từng mức độ, từng địa phương đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng Chính quyền điện tử của người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực của thanh niên, lực lượng nòng cốt đi đầu để đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; tạo môi trường thuận lợi cho thanh thiếu niên trong các hoạt động nghiên cứu, học tập và ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng thế hệ thanh niên điện tử là nền tảng phát triển Chính quyền điện tử, công dân điện tử và xã hội thông tin.
Hình thức đào tạo: 

Cử đi đào tạo trong và ngoài nước đối với nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh, các cán bộ lãnh đạo về công nghệ thông tin phục vụ vận hành hệ thống Chính quyền điện tử, quản lý, giám sát các dự án công nghệ thông tin. 

Đào tạo ngắn hạn, tại chỗ; hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh theo nội dung đặt hàng cụ thể: Yêu cầu các cơ sở đào tạo thiết kế chương trình, nội dung phù hợp với các mục tiêu trong từng giai đoạn cụ thể nhằm đào tạo cán bộ phụ trách vận hành hạ tầng và các hệ thống thông tin Chính quyền điện tử, an toàn, an ninh thông tin; đào tạo kỹ năng sử dụng, khai thác các phần mềm ứng dụng dùng chung và chuyên ngành trong hệ thống Chính quyền điện tử cho các cán bộ công chức.

Đào tạo phổ cập kỹ năng sử dụng máy tính và khai thác Internet theo các cấp học trong hệ thống trường phổ thông cho học sinh, thanh thiếu niên.

3.4. Huy động vốn đầu tư

Để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cần huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Huy động sử dụng các nguồn vốn ngân sách, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích, thuê dịch vụ, hợp tác công tư để thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Tích cực tranh thủ vốn từ ngân sách Trung ương chủ yếu đầu tư cho các dự án công nghệ thông tin then chốt, thực hiện đồng bộ các địa phương, triển khai theo các ngành dọc.

Vốn từ ngân sách địa phương chủ yếu đầu tư cho các dự án ứng dụng, tác nghiệp dùng chung; các cơ sở dữ liệu quan trọng; đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong các cơ quan nhà nước các cấp nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ về công nghệ thông tin và việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Sử dụng nguồn kinh phí khoa học công nghệ để thực hiện nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiệm vụ khoa học công nghệ và đầu tư hạ tầng thông tin khoa học công nghệ.

Sử dụng Quỹ dịch vụ viễn thông công ích trong việc đầu tư phát triển cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành phần của các sở, ngành, địa phương; đầu tư xây dựng dịch vụ công trực tuyến tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Triển khai hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin từ các doanh nghiệp công nghệ thông tin, bao gồm: Phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; phát triển phần mềm; đường truyền; giải pháp và các dịch vụ có thu phí nhằm giảm các chi phí triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các đơn vị.

Triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư đối với các dự án ứng dụng phát triển Chính quyền điện tử, công dân điện tử và doanh nghiệp điện tử; các dự án cung cấp các dịch vụ có thu phí….

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để thu hút đầu tư nước ngoài về lĩnh vực công nghệ thông tin vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tạo môi trường thông thoáng để các nhà đầu tư khai thác, kinh doanh, dịch vụ các cơ sở đã đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy cao hiệu quả đầu tư góp phần phát triển kinh tế của tỉnh.

3.5. Khoa học công nghệ

Ưu tiên đầu tư cho các dự án nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ về phần mềm phù hợp với các định hướng phát triển của quốc gia và đồng bộ về công nghệ; đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở; đầu tư nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm phần mềm nguồn mở có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh. 

Áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, bao gồm các tiêu chuẩn về kết nối, tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu, truy cập thông tin, an toàn thông tin, dữ liệu đặc tả nhằm bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân.

Đẩy mạnh sử dụng công nghệ điện toán đám mây trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin theo hướng công nghệ hiện đại, băng thông rộng để đáp ứng nhu cầu triển khai dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch giữa các cơ quan nhà nước, giao dịch giữa cơ quan với tổ chức, cá nhân, giao dịch giữa các doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với người dân.

Khuyến khích mọi hình thức hợp tác khoa học công nghệ với các tổ chức, công ty nước ngoài trong việc chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
3.6. Đảm bảo an toàn an ninh thông tin

Quán triệt công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng là trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin mạng.

Ban hành quy chế nội bộ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị, phương tiện kỹ thuật số có tính năng lưu trữ, trao đổi thông tin để phòng ngừa lộ, lọt thông tin qua mạng. Nghiêm cấm lưu trữ, trao đổi, xử lý thông tin, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước, bí mật nội bộ trên môi trường mạng. Kiểm tra an ninh và an toàn thông tin các thiết bị, phần mềm hệ thống, công cụ, phần mềm ứng dụng trước khi đưa vào sử dụng. Các thiết bị, phần mềm do tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ phải được kiểm định an toàn trước khi sử dụng. Tuyệt đối không được sử dụng các hệ thống thư điện tử công cộng như Gmail, Yahoo… để trao đổi những công việc của nhà nước. Mọi trao đổi thông tin liên quan đến công việc nhà nước chỉ được sử dụng qua hệ thống thư điện tử của tỉnh Điện Biên.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp để quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống thông tin mạng của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật; tăng cường sử dụng các phần mềm diệt virút và thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng nội bộ, máy tính tại cơ quan đơn vị. Kịp thời ngăn chặn, phòng chống và khắc phục nhanh các cuộc tấn công vào hệ thống.

3.7. Các giải pháp khác

3.7.1. Nâng cao nhận thức về vai trò của công nghệ thông tin 

Nâng cao nhận thức về vai trò động lực của công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Từ đó có sự chỉ đạo và thực hành quyết liệt của lãnh đạo để hỗ trợ và ủng hộ các chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông ở tất cả các cấp, các ngành, các đơn vị và người dân. Tăng cường tuyên truyền phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của Đảng và Nhà nước.

Nâng cao nhận thức về vai trò động lực công nghệ thông tin trong cộng đồng doanh nghiệp và trong mọi tầng lớp xã hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Cụ thể: 

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề về Chính phủ điện tử, thương mại điện tử, tình hình và các xu thế phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam và thế giới.
- Tổ chức các lớp tập huấn giới thiệu về vai trò và tác động của công nghệ thông tin. 
- Tổ chức hội thảo hoặc diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh.
- Tổ chức cho cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, các ngành, đoàn thể  tham quan khảo sát một số địa phương trong nước và nước ngoài để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về việc ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý thông tin.
- Xây dựng một số chương trình truyền hình và phát thanh của tỉnh tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức và kiến thức công nghệ thông tin cho nhân dân.

3.7.2. Tăng cường hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin gắn với các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Các trường Cao đẳng, các cơ sở đào tạo có tiềm năng cần được khuyến khích và chủ động liên kết, hợp tác mở ra các chương trình đào tạo, đặc biệt là đào tạo chuyên gia công nghệ thông tin với các trường Đại học lớn, các Viện nghiên cứu, các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để tranh thủ thu hút trí tuệ và nguồn lực vào tỉnh một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. 

Tranh thủ sự hỗ trợ, chia sẻ thông tin và tri thức, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ của các tổ chức trong nước và quốc tế, các công ty đa quốc gia, các cơ sở nghiên cứu, các trung tâm tư vấn, các chuyên gia, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài. Tích cực tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước để thiết lập quan hệ, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ về mọi mặt cho các chương trình, dự án phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh. Khuyến khích các đơn vị, cá nhân trong tỉnh xây dựng các dự án kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Phát huy vai trò của các Hiệp hội nghề nghiệp về công nghệ thông tin và truyền thông trong quá trình đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý theo dõi thực hiện quy hoạch, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để phổ biến, công khai và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp thực hiện, kết quả triển khai quy hoạch bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của tỉnh.

Xây dựng các quy hoạch sản phẩm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, kế hoạch thực hiện theo giai đoạn, kế hoạch năm, các chương trình, đề án, dự án và tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch này.

Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý các đơn vị, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin thực hiện xây dựng hạ tầng mạng lưới và cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch. 

Chủ động đầu mối với Bộ Thông tin và Truyền thông để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các chương trình, đề án như chương trình viễn thông công ích, bưu chính công ích, chương trình phát triển công nghệ thông tin… triển khai trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Là đầu mối chủ trì, phối hợp giữa các cơ quan sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trong việc triển khai phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành liên quan

2.1. Sở Kế hoạch Đầu tư

Căn cứ vào quy hoạch đã được phê duyệt, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch triển khai các dự án bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin hàng năm và 5 năm. Tính toán, cân đối, huy động các nguồn vốn để đảm bảo kinh phí thực hiện chương trình, đặc biệt là nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước cho các dự án, chương trình và kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh; tổ chức triển khai các biện pháp nhằm tập trung các nguồn lực, thu hút mạnh mẽ đầu tư trong và ngoài nước để đầu tư, phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. 

2.2. Sở Tài chính

Hàng năm, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí theo tiến độ để thực hiện quy hoạch.

2.3. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông xây dựng các chương trình, đề án, quy định ngầm hóa mạng ngoại vi phù hợp với quy hoạch của từng giai đoạn. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các dự án, đề án xây dựng chương trình ứng dụng trong quản lý nhà nước: phần mềm quản lý mạng lưới giao thông, quản lý phương tiện giao thông, quản lý giấy phép lái xe và các dịch vụ công của Sở.

2.4. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát và giải quyết vấn đề về cấp giấy phép đối với công trình bưu chính, viễn thông, đồng thời hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện việc quy hoạch xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông phù hợp với quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị của tỉnh. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các dự án xây dựng phần mềm quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng cơ bản, phần mềm quản lý nhà ở và công sở và các dịch vụ công của Sở.

2.5. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tổ chức về cơ cấu và số lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin từ cấp tỉnh đến cấp huyện đáp ứng yều cầu về quản lý phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu cơ chế, chính sách, chế độ ưu đãi đối với cán bộ, công chức có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

2.6. Các sở, ban, ngành khác

Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị khác thực hiện các đề án, dự án bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin có liên quan. Đặc biệt là xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong các hoạt động nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan nhà nước, giảm thiểu về thời gian và tiết kiệm chi phí hoạt động, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và thu hút đầu tư. 

Đảm bảo đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư đã được các cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng tiến độ và chất lượng. 

3. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin

Chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong việc triển khai xây dựng hạ tầng, cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; việc xây dựng, phát triển mạng lưới và kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ theo quy hoạch bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của tỉnh và các quy hoạch liên quan.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc triển khai các nội dung của quy hoạch.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo tính thống nhất giữa ngành với địa phương và của tỉnh. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng, thực hiện các dự án bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh.

Chỉ đạo các xã, phường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các dự án bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin ở cơ sở đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả cao.

Phụ lục:
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG 
VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Đơn vị tính: Tỷ đồng

	Stt
	Nội dung dự án
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian thực hiện
	Phân bổ nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 
	Tổng kinh phí

	
	
	
	
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách địa phương
	Doanh nghiệp, Xã hội hóa
	

	
	
	
	
	
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	Chi sự nghiệp
	
	

	I
	Bưu chính
	 
	 
	 
	 
	26,89
	26,89

	1
	Phát triển mạng điểm phục vụ xây dựng nông thôn mới
	Doanh nghiệp
	2016 - 2018
	 
	 
	 
	3
	3

	2
	Phát triển mới các điểm Ki ốt bưu chính (ki ốt lưu động)
	Doanh nghiệp
	2016 - 2020
	 
	 
	 
	5,1
	5,1

	3
	Xây dựng thư viện tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2016 - 2020
	 
	 
	 
	0,92
	0,92

	4
	Xây dựng hệ thống trung tâm thông tin cơ sở
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2016 - 2020
	 
	 
	 
	13,8
	13,8

	5
	Ứng dụng công nghệ mới trong bưu chính
	Doanh nghiệp
	2016 - 2020
	 
	 
	 
	4,07
	4,07

	II
	Viễn thông
	 
	 
	0,8
	 
	214,67
	215,47

	1
	Hạ tầng viễn thông thụ động mạng cố định 
	Doanh nghiệp
	2016 - 2020
	 
	 
	 
	20,38
	20,38

	2
	Hạ tầng viễn thông thụ động mạng di động  
	Doanh nghiệp
	2016 - 2020
	 
	 
	 
	100,32
	100,32

	3
	Mạng di động
	Doanh nghiệp
	2016 - 2020
	 
	 
	 
	75,24
	75,24

	4
	Mạng cố định
	Doanh nghiệp
	2016 - 2020
	 
	 
	 
	16,99
	16,99

	5
	Lắp đặt điểm Internet không dây (wifi không dây)
	Doanh nghiệp
	2016 - 2020
	 
	 
	 
	1,74
	1,74

	6
	Phần mềm quản lý hạ tầng viễn thông bằng hệ thống bản đồ số
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2016 - 2020
	 
	0,8
	 
	 
	0,8

	III
	Công nghệ thông tin
	 
	47,9
	6,34
	46,43
	218,66
	319,33

	1
	Ứng dụng công nghệ thông tin
	 
	27,2
	6,34
	33,43
	141,06
	208,03

	1.1
	Xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2018
	0,5
	 
	 
	 
	0,5

	1.2
	Nâng cấp hệ thống thư điện tử của tỉnh
	VPUBND tỉnh, Sở TT&TT
	2018
	 
	1,3
	 
	 
	1,3

	1.3
	Phát triển và mở rộng hệ thống quản lý văn bản và điều hành
	VP UBND tỉnh
	2016-2017
	 
	
	5,43 
	
	5,43

	1.4
	Nâng cấp, mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2018 - 2020
	4,2 
	
	 
	 
	4,2

	1.5
	Xây dựng Trung tâm cung cấp dịch vụ hành chính công 
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2018 - 2020
	10
	 
	 
	 
	10

	1.6
	Nâng cấp, xây dựng cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước
	Các sở, ban, ngành
	2016 - 2020
	 
	 
	2
	 
	2

	1.7
	Xây dựng, nâng cấp các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý và tác nghiệp chuyên ngành
	Các sở, ban, ngành
	2016 - 2020
	 
	
	6,1 
	45,1
	51,2

	1.8
	Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đầu tư theo hình thức hợp tác công tư, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích)
	Các sở, ban, ngành và các Chi cục trực thuộc Sở
	2016 - 2020
	12,5
	
	1,5 
	32
	46

	1.9
	Triển khai ứng dụng một cửa liên thông cho các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2017 - 2020
	 
	
	2,4 
	 
	2,4

	1.10
	Triển khai ứng dụng các chương trình quản lý giáo dục và các phần mềm giảng dạy tại các trường học các cấp 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	2017 - 2020
	 
	 
	8
	
	8

	1.11
	Triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý và khám, điều trị tại các cơ sở y tế 
	Sở Y tế
	2017 - 2020
	 
	 
	8
	
	8

	1.12
	Xây dựng hệ thống thông tin ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch (theo hình thức hợp tác công tư)
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	2018 - 2020
	 
	1,24
	 
	1,76
	3

	1.13
	Xây dựng hệ thống thông tin ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp (theo hình thức hợp tác công tư)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2018 - 2020
	 
	1,3
	 
	1,7
	3

	1.14
	Xây dựng hệ thống tổng thể giao thông thông minh
	Sở Giao thông Vận tải
	2017 - 2020
	 
	2,5
	 
	20,5
	23

	1.15
	Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong doanh nghiệp
	Sở Công thương và các doanh nghiệp 
	2016 - 2020
	 
	 
	 
	40
	40

	2
	Phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 
	 
	20,7
	
	12
	77,6
	110,3

	2.1
	Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước các cấp (bao gồm đầu tư mới, thay thế hệ thống máy tính cho cán bộ công chức; nâng cấp hệ thống mạng LAN cho các cơ quan đơn vị; đầu tư theo hình thức thuê dịch vụ)
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2017- 2020
	4,2
	
	4,2
	 
	8,4

	2.2
	Kết nối, duy trì mạng truyền số liệu chuyên dùng (theo hướng thuê dịch vụ)
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2016 - 2020
	 
	 
	3
	 
	3

	2.3
	Xây dựng trục kết nối, chia sẻ thông tin (LGSP) của tỉnh Điện Biên
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2018
	1,5
	 
	 
	 
	1,5

	2.4
	Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2018 - 2020
	15
	 
	 
	 
	15

	2.5
	Đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước (theo hình thức hợp tác công tư)
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2017 - 2020
	 
	 
	2,1
	6,9
	9

	2.6
	Triển khai ứng dụng chữ ký số cho các hệ thống thông tin của tỉnh (theo hướng thuê dịch vụ)
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2016 - 2020
	 
	
	2
	 
	2

	2.7
	Đầu tư phòng học công nghệ thông tin; trang bị máy tính, kết nối mạng LAN phục vụ quản lý và giảng dạy cho các trường từ trung học phổ thông đến tiểu học (theo hình thức thuê dịch vụ, hợp tác công tư)
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	2017 - 2020
	 
	
	0,4
	61,7
	62,1

	2.8
	Đầu tư trang bị máy tính, kết nối mạng LAN, Internet cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh (theo hình thức thuê dịch vụ, hợp tác công tư)
	Sở Y tế
	2017 - 2020
	 
	 
	0,3
	9
	9,3

	3
	Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin 
	 
	0
	0
	1
	0
	1

	3.1
	Đào tạo cán bộ CIO cho các cơ quan, đơn vị sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2017 - 2020
	 
	 
	0,2
	 
	0,2

	3.2
	Đào tạo chuyên sâu cán bộ phụ trách CNTT; nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức; Tập huấn Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2017 - 2020
	 
	 
	0,8
	 
	0,8

	 
	Tổng
	 
	47,9
	7,14
	46,43
	460,22
	561,69
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